

	BÀI 8
Ngày soạn:………….

Ngày dạy:………….
	NHÀ VĂN VÀ TRANG VIẾT
Thời gian thực hiện: 12 tiết

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8.0 tiết; Viết: 3 tiết;  Nói và nghe: 1.0 tiết)



	Bài 8: Nhà văn và trang viết
	12 tiết

	ĐỌC
	8

	-  Đọc VB1:  Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (trích, Xuân Diệu)

- Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập

- Đọc VB2:  Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa (Trần Đình Sử)

- Đọc VB3: Xe đêm (trích, Côn-xtan-tin Pau-tốp-xki)

- Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập (tiếp theo)
	2

1

2

2

1

	VIẾT: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
	3

	NÓI VÀ NGHE: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (Văn học trong đời sống hiện nay)
	1

	CỦNG CỐ MỞ RỘNG

THỰC HÀNH ĐỌC: “Nắng mới” – sự thành thực của một tâm hồn giàu thơ mộng (Lê Quang Hưng)
	


A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:

- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt lập trong câu.

- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

	II. PHẨM CHẤT

   Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ; tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận VB văn học của người khác.


B. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Nguyễn Thị Bích Nguyệt-0376315948-Thcs Đông Dư- Gia Lâm- Hà Nội

GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.

b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

Trò chơi: Đoán ý đồng đội

- Yêu cầu: Mỗi dãy là 01 đội.
+ Mỗi đội cử 01 HS lên bốc thăm gói từ khóa (tên các tác giả và tác phẩm văn học đã được học).

+ HS đại diện phải dùng từ ngữ gợi ý để các thành viên bên dưới đoán ra các từ khóa trong gói từ. 

+ Thời gian: 02 phút/đội/gói 05 từ khóa.
(Chú ý: Lời gợi ý không được chứa tiếng nào trong từ khóa mà GV cho). 
- Các gói từ khoá: 

	Gói 1
	Gói 2

	1. Nguyễn Khuyến

2. Thiên Trường vãn vọng
3. Hồ Chí Minh

4.  Lặng lẽ Sa Pa

5. Chiếc lá cuối cùng
	1. Thu điếu

2. Tố Hữu

3. Trần Tế Xương

4. Bếp lửa

5. Bài thơ về tiểu đội xe không kính


- HS chia sẻ: Lời đề từ của bài học “Sống đã rồi hãy viết” gợi cho em suy nghĩ gì?

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tham gia trò chơi; chia sẻ ý kiến.
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV giới thiệu bài mới:   

   Các em thân mến! Tác giả và tác phẩm là hai yếu tố quan trọng của văn học, tác giả là người sáng tạo nên tác phẩm, tác phẩm là sản phẩm của quá trình lao động nghệ thuật của nhà văn. Nhà văn sống bằng tác phẩm và những trang viết chính là nơi kí thác thông điệp mà nhà văn gửi đến cuộc đời.

Trong bài học 8 này, các văn bản nghị luận văn học sẽ giúp các em hiểu hơn về quá trình sáng tạo văn học của nhà văn cũng như bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn. 

2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2.1. Tìm hiểu giới thiệu bài học

a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.

b. Nội dung: HS chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết về bài học.

c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Định hướng chung cho HS về chủ đề và thể loại chính của bài học.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ suy nghĩ.
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Làm việc cá nhân:

GV yêu cầu HS đọc  phần  Giới thiệu bài học (SGK/tr 59), lời đề từ và đọc lướt qua nội dung các phần của bài học 8, cho biết:

+ Chủ đề bài học 8 “Nhà văn và trang viết” gồm những văn bản đọc nào?

+ Các VB đọc chính thuộc loại văn bản gì? Ở lớp 6, 7, em đã học những văn bản nào cùng loại văn bản đó?

+ VB đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?

+ Ý nghĩa của những VB đọc hiểu của bài học 8 là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 

Bước 4: Kết luận, nhận định

       GV có thể kết nối với kiến thức Viết trong bài 6, giúp HS hiểu rằng viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ Đường luật, thơ trào phúng) ở kì I hay phân tích một tác phẩm truyện (bài 6) đều là tạo lập một VB nghị luận văn học.
	*Chủ đề bài học: Mối quan hệ giữa nhà văn và trang viết.
*Thể loại:

 - VB đọc chính:

+ Đọc VB1: Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (trích, Xuân Diệu)
+ Đọc VB2: Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa (Trần Đình Sử)

 => 02 VB đọc chính đều thuộc văn bản nghị luận văn học.
- VB đọc kết nối chủ điểm thuộc thể loại truyện ngắn: Xe đêm (trích, Côn-xtan-tin Pau-tốp-xki)

* Cả 2 VB đọc chính và văn bản đọc kết nối chủ điểm giúp chúng ta hiểu được chân dung nhà văn, mỗi quan hệ giữa nhà văn và trang viết.


2.2: Khám phá Tri thức Ngữ văn

a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về văn bản nghị luận văn học.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trao đổi theo cặp để tìm hiểu về VB nghị luận văn học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động
Phiếu số 1: Bảng tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
	Khái niệm
	

	Đề tài
	

	Phương thức biểu đạt chính
	

	Phương thức biểu đạt hỗ trợ làm tăng tính thuyết phục
	

	Các yếu tố chính của văn bản nghị luận văn học
	Luận đề
	

	1. 
	Luận điểm
	

	2. 
	Luận cứ
	Lí lẽ
	

	3. 
	
	Bằng chứng
	


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn

NV1: Tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tìm hiểu các Kiến thức về văn nghị luận qua trò chơi: Đấu trường 30 (Một học sinh sẽ đấu với số học sinh còn lại trong lớp thông qua hệ thống câu hỏi):

1. Đây là loại văn bản thực hiện nhằm trình bày quan điểm, đánh giá của người viết về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (tác giả, tác phẩm, thể loại,...)? 
(Đáp án: Văn bản nghị luận văn học) 

2. Đề tài của văn bản nghị luận văn học gồm những gì? (Đáp án: Bàn về một tác giả, tác phẩm, thể loại, giai đoạn, trào lưu, hiện tượng văn học,...)

3. Để làm tăng hiệu quả thuyết phục cho văn bản nghị luận văn học, các phương thức biểu đạt nào (ngoài nghị luận) thường được các người viết sử dụng? (Đáp án: Biểu cảm và tự sự)

4. Các yếu tố chính của văn bản nghị luận văn học nói chung? (Đáp án: Luận đề, luận điểm, luận cứ)

5. Đây là vấn đề chính (về tác giả, tác phẩm, thể loại,...) được tập trung bàn luận trong văn bản; thường được thể hiện ở nhan đề, phần mở đầu hoặc suy luận từ toàn bộ VB? (Đáp án: Luận đề)
6. Đây là những ý chính được triển khai nhằm cụ thể hóa luận đề, dựa trên đặc điểm của đối tượng được bàn luận? (Đáp án: Luận điểm)

7. Điều này nảy sinh nhờ suy luận logic, là những diễn giải của người viết về đặc điểm của một tác phẩm, tác giả, thể loại,...;  được dùng để giải thích và triển khai luận điểm, giúp luận điểm trở nên sáng tỏ? (Đáp án: Lí lẽ)
8. Đây là những câu văn, đoạn thơ, dòng thơ, chi tiết, hình ảnh,.. được dẫn từ tác phẩm văn học hoặc những tài liệu, trích dẫn liên quan nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của lí lẽ? (Đáp án: Bằng chứng)

9. Luận cứ là gì? (Đáp án: gồm lí lẽ, bằng chứng) 

10. Điển vào chỗ trống:

(1) là chủ thể sáng tạo VBVH; còn (2) là chủ thể tiếp nhận VBVH.

(Đáp án: 1. Tác giả; 2. Người đọc)

10. Yêu cầu chung của một văn bản nghị luận văn học? (Đáp án: Phải có luận đề, luận điểm rõ ràng; lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục và được tổ chức một cách hợp lí).

- GV yêu cầu HS hoàn thành nhanh phiếu học tập theo nhóm đôi sau khi xong cuộc chơi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS dựa vào mục Kiến thức Ngữ văn đã tìm hiểu ở nhà, tham gia cuộc chơi và điền vào phiếu học tập.

+ GV quan sát, khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS trả lời các câu hỏi, HS nào trả lời được nhiều nhất cuối cùng là người chiến thắng.

+ GV gọi một vài HS trình chiếu sản phẩm đã hoàn thành trong phiếu học tập sau cuộc chơi.

+ HS nhận xét lẫn nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức theo hình thức trình chiếu kết quả phiếu số 1.
	TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
Phiếu số 1: Bảng tìm hiểu chung về văn bản nghị luận văn học
Khái niệm

Văn bản nghị luận văn học là loại văn bản trong đó người viết trình bày quan điểm, đánh giá về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (tác giả, tác phẩm, thể loại,...)
Đề tài

Bàn luận về một tác giả, tác phẩm, thể loại, giai đoạn, trào lưu, hiện tượng văn học,...)
Phương thức biểu đạt chính

Nghị luận

Phương thức biểu đạt hỗ trợ làm tăng tính thuyết phục

Biểu cảm; tự sự 
Các yếu tố chính của văn bản nghị luận

văn học
Luận đề

· Là vấn đề chính (về tác giả, tác phẩm, thể loại,...) được tập trung bàn luận trong văn bản;
·  Thường được thể hiện ở nhan đề, phần mở đầu hoặc suy luận từ toàn bộ VB.

Luận điểm

· Là những ý chính được triển khai nhằm cụ thể hóa luận đề, dựa trên đặc điểm của đối tượng được bàn luận.
· Thường được trình bày bằng một câu khái quát và được làm sáng tỏ bởi lí lẽ và dẫn chứng.

Luận cứ

Lí lẽ

· Nảy sinh nhờ suy luận logic; là những diễn giải của người viết về đặc điểm của một tác phẩm, tác giả, thể loại,...
· Được dùng để giải thích và triển khai luận điểm, giúp luận điểm trở nên sáng tỏ.
Bằng chứng

· Là những câu văn, đoạn thơ, dòng thơ, chi tiết, hình ảnh,.. được dẫn từ tác phẩm văn học hoặc những tài liệu, trích dẫn liên quan nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của lí lẽ.
· Xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của lí lẽ, làm sáng tỏ luận điểm.
Yêu cầu chung

· Phải xác lập được luận đề rõ ràng.

· Triển khai, tổ chức hợp lí bằng hệ thống luận điểm tường minh với lí lẽ xác đáng và bằng chứng thuyết phục.


	NV2: Tìm hiểu về người đọc và cách tiếp nhận VBVH

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Yêu cầu: 
- Nêu cách hiểu của em về hai câu cuối trong Thu điếu (Nguyễn Khuyến):

“Tựa gối buông cần lâu chẳng được

Cá đâu đớp động dưới chân bèo”
- Qua ý kiến khác nhau của các bạn về cách hiểu 2 câu thơ, em có suy nghĩ gì về quá trình tiếp nhận tác phẩm văn học của người đọc?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, trả lời

- GV động viên, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện một số HS phát biểu cách hiểu về 2 câu thơ.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhấn mạnh: Mỗi HS sẽ có những cách cảm nhận khác nhau về hai câu thơ, từ đó tạo nên sự phong phú trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm “Thu điếu” (Nguyễn Khuyến).
	2. Người đọc và cách tiếp nhận riêng đối với một VBVH

- Tác giả là chủ thể sáng tạo VBVH; còn người đoc là chủ thể tiếp nhận VBVH.

- Quá trình tiếp nhận VBVH là quá trình đọc, tưởng tượng và cảm nhận giá trị nội dung và nghệ thuật của VBVH. Quá trình này không thể tách rời đặc điểm của văn bản (thể loại, đề tài, chủ đề, bố cục, biện pháp tu từ, ngôn ngữ, ...).

- Mỗi người sẽ có cách tiếp nhận riêng đối với một VBVH, phụ thuộc vào hoàn cảnh tiếp nhận, vốn sống, vốn hiểu biết, sự trải nghiệm của người đọc,...

- Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm đối với mỗi người đọc, mỗi thời đại có thể được sáng tạo, mở rộng và trở nên phong phú hơn
 Quá trình kí mã                                Quá trình giải mã

Tác giả                     VBVH                     Người đọc Sáng tạo VBVH        (Bộ mã)            Tiếp nhận VBVH


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức trong bài học, vận dụng để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: HS trao đổi về một văn bản nghị luận văn học đã học ở lớp dưới.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy HS tự vẽ.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Yêu cầu:  Phân tích luận đề, luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng trong bài viết phân tích một tác phẩm văn học của em.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện yêu cầu.
- GV động viên, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện một số HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Tự hệ thống lại các đơn vị kiến thức của phần Tri thức Ngữ văn.

- Soan đọc hiểu văn bản 1: Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (Trích, Xuân Diệu).
 RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:

Ngày dạy:
Tiết ……….. Đọc hiểu văn bản:

VĂN BẢN 1: NHÀ THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG LÀNG CẢNH VIỆT NAM
                                                             (Trích)        - Xuân Diệu -

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù:
-  HS nhận biết được luận đề và hệ thống luận điểm của VB nghị luận.

- Với mỗi luận điểm, HS xác định được lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, vai trò của luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.

- HS hiểu được những nét đặc sắc trong cách viết của tác giả, từ đó rút ra cho bản thân những bài học hữu ích trong việc viết bài văn nghị luận văn học nói riêng và tạo lập VB nói chung.

2. Phẩm chất

        Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ; tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận VB văn học của người khác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Cách 1: 
Trong bài học 2, em đã học bài thơ “Thu điếu” (Nguyễn Khuyến). Hãy đọc thuộc bài thơ và nêu cảm nhận của em về một câu thơ/ hình ảnh thơ mà em ấn tượng nhất trong bài thơ.

Cách 2: 

Thi đọc thuộc lòng chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.

Yêu cầu: Mỗi tổ/ nhóm cử đại diện tham gia thi đọc thuộc lòng chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến, trong thời gian 2 phút. Trong thời gian trên, tổ/nhóm nào đọc thuộc, đúng thời gian sẽ giành chiến thắng.

 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.

- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV dẫn vào bài mới.
	HS thực hiện yêu cầu của GV.



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu chung 

a. Mục tiêu : Giúp HS đọc văn bản, tìm hiểu chung về tác giả Xuân Diệu và văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam.

b. Nội dung hoạt động:  Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.

c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân tìm hiểu khái quát về thể loại, tác giả và văn bản.
d. Tổ chức thực hiện

PHIẾU HỌC TẬP 01: Tìm hiểu về tác giả

	Tác giả
	Xuân Diệu

	Năm sinh – năm mất
	

	Quê quán
	

	Vị trí văn học
	

	Phong cách nghệ thuật
	

	Các tác phẩm chính
	


PHIẾU HỌC TẬP 02: Tìm hiểu về văn bản

	Xuất xứ
	

	Thể loại
	

	Phương thức biểu đạt chính
	

	Luận đề, cơ sở xác định
	

	Bố cục
	


	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS đọc VB: 

+ Đọc với giọng trung tính, khách quan.

+ Những đoạn tác giả hướng tới đối thoại, tranh biện, khi đọc cần thể hiện được tinh thần đối thoại của tác giả. 

+ Với các bài thơ được trích dẫn, cần đọc với giọng truyền cảm, nhẹ nhàng.

- GV đọc mẫu đoạn mở đẩu, sau đó gọi một HS đọc phần còn lại của VB hoặc chỉ đọc một vài đoạn tiêu biểu.

- HS nhận xét cách đọc của bạn.

- GV lưu ý HS trong quá trình đọc chú ý các thẻ chiến lược đọc như theo dõi cách tác giả nêu lí lẽ, bằng chứng để chứng minh cho ý kiến; chú ý các câu văn, các cụm từ đánh giá của người viết.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích và giải thích từ khó.                                      

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc VB.

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.

- HS thực hiện.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Đại diện 1 số HS đọc VB.

- Các HS khác nhận xét.

 Bước 4. Đánh giá, kết luận
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản

  


	Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả Xuân Diệu

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, trao đổi về Phiếu học tập 01 (đã chuẩn bị ở nhà).

Thời gian thảo luận cặp: 02 phút

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận cặp đôi.
+ Giáo viên khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác giả.

	2. Tác giả Xuân Diệu
- Xuân Diệu (1916 – 1985), có bút danh là Trảo Nha, quê Hà Tĩnh.
- Vị trí văn học: Ông là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và sự nghiệp văn học phong phú.

- Phong cách sáng tác:

    + Thơ Xuân Diệu nồng nàn, sôi nổi, thể hiện tấm lòng yêu đời, ham sống tha thiết.

    + Các tác phẩm tiểu luận phê bình thể hiện sự khám phá tinh tế, sâu sắc vẻ đẹp của kho tàng thơ ca dân tộc.
- Các tác phẩm chính:
   + Thơ: Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945),...

   + Tiểu luận phê bình VH: Phê bình giới thiệu thơ (1960), Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (1981 – 1982),...

	Thao tác 3: Tìm hiểu chung về văn bản “Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập số 02.

Thời gian thảo luận cặp: 03 phút.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận theo bàn.

- Giáo viên khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS   

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác phẩm.
	3. Văn bản “Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam”

3.1. Xuất xứ: Trích trong tập “Các nhà thơ cổ điển Việt Nam” (Tập II), 1982.
3.2. Thể loại: Phê bình văn học (nghị luận văn học)

3.3. Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

3.4. Luận đề: Vẻ đẹp của làng quê Việt Nam trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến. 

   Cơ sở xác định luận đề:

  + Nhan đề: viết vẽ những vần thơ làng quê Việt Nam của Nguyễn Khuyến.

 + Nội dung văn bản: Khám phá những nét đặc sắc vể nội dung và nghệ thuật trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
3.5. Bố cục: Ba phần: 
- Phần 1 (từ đầu...của các tác giả khác): Giới thiệu ba bài thơ và nêu những nét chung của ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến

- Phần 2 (tiếp... “sự đắc đạo” trong nghệ thuật ngôn ngữ): Phân tích những vẻ đẹp riêng của từng bài trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.
- Phần 3: Còn lại (đoạn cuối): Đánh giá chung về ba bài thơ thu.


2.2. Khám phá văn bản 

a. Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm hiểu hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; nghệ thuật nghị luận của văn bản.

b. Nội dung hoạt động: 

- Phân tích luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận của tác giả.

- HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện:
	Phiếu học tập 3.1: Nhóm 1, 2

	1. Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	...........................................

	2. Tìm hiểu vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu ẩm:

	*Luận điểm thể hiện vẻ đẹp riêng của Thu ẩm
	..........................................

	*Lí lẽ
	........................................

........................................

	*Bằng chứng
	........................................

........................................


	Phiếu học tập 3.2: Nhóm 3, 4

	1. Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	...........................................

	2. Tìm hiểu vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu vịnh:

	*Luận điểm thể hiện vẻ đẹp riêng của Thu vịnh
	..........................................

	*Lí lẽ
	........................................

........................................

	*Bằng chứng
	........................................

........................................


	Phiếu học tập 3.3: Nhóm 5,6

	1. Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	...........................................


	2. Tìm hiểu vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu điếu:

	*Luận điểm thể hiện vẻ đẹp riêng của Thu điếu
	..........................................

	*Lí lẽ
	........................................

........................................

	*Bằng chứng
	........................................

........................................


	Phiếu học tập 4: 

Những nét đặc sắc trong nghệ thuật viết văn nghị luận của Xuân Diệu

	1. Cách mở đầu, dẫn dắt vấn đề
	...........................................

	2. Cách tổ chức luận điểm, sử dụng lí lẽ
	...........................................

	3. Những cách nêu bằng chứng và phân tích bằng chứng
	...........................................

	4. Ngôn ngữ viết
	...........................................

	5. Yếu tố bổ trợ
	...........................................

	6. Giọng văn
	...........................................


	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu trình tự lập luận của văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV hướng dẫn HS tìm hiểu trình tự lập luận của văn bản qua việc hoàn thành các phiếu học tập  3.1; 3.2; 3.3 (hình thức trao đổi, thảo luận nhóm theo kĩ thuật Khăn trải bàn).
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GV chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn trong thời gian 05 phút.
- Câu hỏi chung: Chỉ ra đặc điểm chung ở ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.

- Câu hỏi riêng:
- Nhóm 1,2 : Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu ẩm
- Nhóm 3,4: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu vịnh
- Nhóm 5,6: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu điếu
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.

- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- HS bổ sung, nhận xét lẫn nhau.
Thao tác 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.

Đại diện nhóm 1 báo cáo sản phẩm học tập.

Các nhóm khác, nhận xét bổ sung.

Thao tác 2: Tìm luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu ẩm
Đại diện nhóm 2 báo cáo sản phẩm học tập.

Nhóm 1 đặt câu hỏi phản biện.

Các nhóm nhận xét, bổ sung

Thao tác 3: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu vịnh
Đại diện nhóm 3 báo cáo sản phẩm học tập.

Nhóm 4 đặt câu hỏi phản biện.

Các nhóm nhận xét, bổ sung

Thao tác 4: Tìm hiểu luận điểm về vẻ đẹp riêng của bài thơ Thu điếu
Đại diện nhóm 5 báo cáo sản phẩm học tập.

Nhóm 6 đặt câu hỏi phản biện.

Các nhóm nhận xét, bổ sung

Thao tác 5: Tìm hiểu phần đánh giá chung về ba bài thơ thu

? Em có suy nghĩ gì về nhận định của Xuân Diệu: “Ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến là thành công tốt đẹp của quá trình “dân tộc hóa nội dung mùa thu” và “dân tộc hóa hình thức lời thơ”?
  GV mời ý kiến các nhóm trao đổi, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

   GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN

1. Trình tự lập luận

 1.1. Giới thiệu và nêu đặc điểm chung của ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến
- Giới thiệu ba bài thơ mùa thu (Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh) là ba bài thơ nức danh nhất của Nguyễn Khuyến.

- Đặc điểm chung của ba bài thơ thu;
   + Là ba bài thơ hay và điển hình cho mùa thu của Việt Nam, chứ không ở nước nào khác.
   + Nguyễn Khuyến sử dụng các hình ảnh đặc trưng cho mùa thu ở đồng bằng xứ Bắc , khiến mùa thu hiện lên  “rất là đất nước mình, có thật, rất sống, chứ không theo ước lệ như ở trong văn chương sách vở”.

1.2. Vẻ đẹp riêng của từng bài

               (bảng bên dưới)

- Luận điểm 1: Vẻ đẹp riêng của bài Thu ẩm: Bài thơ tổng hợp nhiều thời điểm, khái niệm, khái quát về cảnh thu.

- Luận điểm 2: : Vẻ đẹp riêng của bài Thu vịnh: Bài thơ mang cái hồn, cái thần của cảnh vật mùa thu hơn cả, cái thanh, cái trong, cái nhẹ, cái cao.
- Luận điểm 3: : Vẻ đẹp riêng của bài Thu điếu: Bài thơ điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam (ở Bắc Bộ).

=> Nhận xét chung:

-  Vai trò của hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng: Các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong bài đểu tập trung hướng đến làm sáng tỏ luận đề. Các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng về nét chung, vẻ đẹp riêng của ba bài thơ thu là sự cụ thể hoá luận đề về vẻ đẹp của làng cảnh Việt Nam trong thơ Nguyễn Khuyến. 

Tác giả Xuân Diệu đã nêu những vẻ đẹp nổi bật của ba bài thơ thu, vẻ đẹp của bức tranh làng cảnh Việt Nam trong thơ thu của Nguyễn Khuyến. Qua đó, Xuân Diệu cũng cho ta thấy được sự mẫn cảm của tâm hồn Nguyễn Khuyến đối với thiên nhiên cùng nỗi nặng lòng với quê hương đất nước của cụ Tam nguyên Yên Đổ.
- Tình cảm của người viết: Qua văn bản này, Xuân Diệu đã cho người đọc thấy sự am hiểu, nghiên cứu kĩ của mình về vẻ đẹp nghệ thuật, nội dung tư tưởng của chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến; thể hiện niềm tự hào về di sản văn học dân tộc và sự tài hoa của cây bút phê bình văn học.
1.3. Đánh giá chung về ba bài thơ thu

- Người viết đánh giá tính dân tộc hóa trên cả phương diện nội dung và hình thức của chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.Ý kiến của Xuân Diệu có thể hiểu như sau:

  + Về nội dung: chùm thơ thu đã thể hiện được vẻ đẹp của quê hương làng cảnh Việt Nam, vẻ đẹp của đồng bằng Bắc Bộ trên đất nước ta, chứ không phải ở một quốc gia nào khác. 

+ Về hình thức thơ: Nguyễn Khuyến đã sử dụng “hình thức lời thơ, câu thơ cho thật là Nôm, là Việt Nam”, nhiều hình ảnh giản dị, gần gũi, dễ hiểu.

=> Phần kết thúc bài viết ngắn gọn, khái quát, hàm súc; đánh giá chính xác, nổi bật được giá trị của chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.

	Hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng làm sáng tỏ vẻ đẹp riêng của từng bài thơ thu

Bài thơ

Luận điểm tương ứng bài thơ

Lí lẽ và bằng chứng

Thu ẩm

Bài thơ  Thu ẩm tổng hợp nhiều thời điểm, khái niệm, khái quát về cảnh thu
Lí lẽ:

· Nếu chỉ nói cảnh một đêm thu có trăng, thì bài thơ tù túng và thiếu lô-gíc.

· Ngõ tối đêm sâu mâu thuẫn với Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
· Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt thì không hợp, không điển hình với một đêm có trăng.

· Khói bếp nhà ai đã nẩu cơm chiểu.

- Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt là trời của một buổi chiều.
Bằng chứng: các câu thơ, cụm từ được dẫn ra từ bài Thu ẩm và hai câu thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến (SHS, trang 62).
Thu vịnh

Bài thơ Thu vịnh mang cái hồn, cái thần của cảnh vật mùa thu hơn cả, cái thanh, cái trong, cái nhẹ, cái cao.
Lí lẽ:

- Cái hổn, cái thần của cảnh thu là nằm ở bầu trời.

+ Trời thu rất cao toả xuống cả cảnh vật.

+ Cây tre như cần câu in lên trời biếc, gió đẩy đưa khe khẽ mang vẻ đẹp thanh đạm, hợp với hồn thu.

+ Song thưa để mặc bóng trăng vào cũng thuộc về trời cao.

+ Một tiếng trên không ngỗng nước nào cũng nói về trời cao, gợi cái xa xăm, gợi cái bâng khuâng về không gian.

· Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái gợi cái bâng khuâng man mác về thời gian.

- Nước biếc trông như tầng khói phủ bay bổng nhẹ nhàng, mơ hồ hư thực.
Bằng chứng: các câu thơ, cụm từ được dẫn ra từ bài Thu vịnh.
Thu điếu

Bài thơ Thu điếu điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam (ở Bắc Bộ).

Lí lẽ:

· Bình Lục là vùng đất nhiều ao.

· Ao nhỏ, thuyền theo đó cũng bé tẻo teo, sóng biếc gợn rất nhẹ, lá vàng rụng theo gió, rơii xuống khẽ khàng.

- Không gian “nhìn lên: trời thu xanh cao đám mây đọng lơ lửng; trông quanh: lối đi trong làng hai bên tre biếc mọc sầm uất,.. .” 
- Nhấn mạnh cái thú vị của Thu điếu là ở “các điệu xanh”, ở “những cử động”, “ở các vần thơ”.
Bằng chứng: các hình ảnh, câu thơ được dẫn ra từ bài Thu điếu.
BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM TRÌNH BÀY NỘI DUNG THẢO LUẬN CỦA CÁC NHÓM

STT 

Tiêu chí 

Xuất hiện 

Không xuất
hiện

1

Thể hiện nội dung sơ sài, nghèo nàn.

2

Thể hiện được đúng đủ nội dung.

3

Thể hiện được sâu sắc nội dung.

4

Thuyết trình đơn điệu, kém hấp dẫn.

5

Thuyết trình sinh động, hấp dẫn, thuyết phục.

6

Cách thức thể hiện và nội dung hài hòa để lại ấn tượng sâu sắc với các bạn.



	Thao tác 2: Tìm hiểu nghệ thuật nghị luận

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Thảo luận nhóm nhỏ trong bàn, hoàn thành PHT số 04 trong thời gian 05 phút.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

 - GV gọi đại diện một số HS phát biểu lần lượt các yếu tố nghệ thuật nghị luận.

 - Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chuẩn hóa kiến thức.

GV phân tích kĩ hơn cách phân tích bằng chứng của Xuân Diệu để giúp HS có ý thức và kĩ năng tìm hiểu, nhận biết cách sử dụng bằng chứng trong VB nghị luận văn học.
	2. Nghệ thuật nghị luận
- Cách mở đầu, dẫn dắt vấn đề tự nhiên, hợp lí.

- Hệ thống luận điểm mạch lạc, chặt chẽ ; lí lẽ thuyết phục.

- Dẫn chứng:

+  Sử dụng linh hoạt nhiểu cách thức khác nhau đểu nêu bằng chứng: Trích dẫn nguyên văn bài thơ, câu thơ, cụm từ, từ; dẫn gián tiếp ý thơ; dẫn các hình ảnh thơ.

 + Cách phân tích bằng chứng trong VB rất thuyết phục, sắc bén: Phân tích dẫn chứng cụ thể, chi tiết; chú trọng cắt nghĩa, lí giải; phân tích bám sát ngôn ngữ VB, gắn với tưởng tượng, liên tưởng; phân tích gắn với so sánh, liên hệ,...

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, chọn lọc từ ngữ tinh tế, có nhiều cảm nhận thú vị.

- Sử dụng yếu tố biểu cảm (yếu tố bổ trợ) giúp VB giàu cảm xúc, không khô khan.

Ví dụ: Hàng vạn người đọc rất tinh, đã thuộc ba bài thu này mà không thuộc được các bài thu khác (của các tác giả khác); Một câu thơ của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc VN như thế, là một câu thơ hiếm có; Thế mới biết những câu thơ thoải mái tự nhiên là kết quả của một sự khổ luyện qua những thời đại, hoặc khổ luyện trong một con người,...

- Giọng văn linh hoạt, khi thì giảng giải, cắt nghĩa tỉ mỉ, lúc lại tuởng tượng, liên tưởng bay bổng, có khi mang tính đối thoại, tranh biện, có khi lại say sưa, chân thành, tràn đầy tình cảm và niềm tự hào với di sản văn học của dân tộc.



2.3. Hướng dẫn Tổng kết

a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.

b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d. Tổ chức thực hiện:
	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 

- Rút ra đặc sắc về nội dung và hình thức của văn bản.

- Từ đó, hãy rút ra cách đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.

GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.

Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung
    Bài viết làm nổi bật vẻ đẹp của làng quê Việt Nam trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.

2. Hình thức

- Cấu trúc chặt chẽ (giới thiệu – triển khai – kết luận)

- Hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng tương ứng được thể hiện rõ ràng, thuyết phục.
- Kết hợp các thao tác nghị luận một cách khéo léo: phân tích, so sánh, bình luận,...
- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu sắc thái biểu cảm.

- Giọng văn linh hoạt.

3. Cách đọc hiểu một văn bản nghị luận văn học

- Đọc nhan đề, suy đoán vấn đề văn học được người viết đưa ra bàn luận (luận đề)

- Đọc kĩ văn bản, nhận diện hệ thống luận điểm của bài viết.

- Ở mỗi luận điểm, tìm hiểu lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận để hiểu rõ quan điểm của người viết.

- Đánh giá vai trò của hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng trong việc thể hiện luận đề.

- Đánh giá chung về nghệ thuật nghị luận trong văn bản.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Thực hành một số bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bài tập 1. HS vẽ sơ đồ tư duy về kiến thức bài học.

Bài tập 2. 
Kĩ thuật Think – Pair – Share

Yêu cầu: Liên hệ với bài Thu điếu (Nguyễn Khuyến) đã học ở Bài 2 (Vẻ đẹp cổ điển), em hãy đề xuất một luận điểm (1 hoặc 2 câu) nêu rõ được tâm hồn và tài nghệ của Nguyễn Khuyến qua chùm thơ thu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân.

 + BT1: GV gọi 2 HS lên bảng vẽ sơ đồ tư duy, các HS bên dưới cùng vẽ.

 + BT2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật Think – Pair- Share.
- GV quan sát, khích lệ và hỗ trợ nếu cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	Bài tập 1: HS vẽ sơ đồ tư duy bài học.

Bài tập 2: HS có thể nêu những luận điểm khác nhau, đáp ứng được 2 yêu cầu:

+ Thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn và tài nghệ Nguyễn Khuyến.
+ Thể hiện được suy nghĩ, đánh giá riêng của bản thân.

Chẳng hạn:
- Chùm thơ thu, trong đó có Câu cá mùa thu, là bức họa đặc sắc bằng ngôn từ về thần thái của mùa thu nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.

- Chùm thơ thu phải chăng là tiếng lòng cô đơn và không yên ả của thi nhân trước những biến động của thời cuộc?

- Chùm thơ thu thực sự là bức tranh tâm cảnh của một nhà nho khí tiết.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

b. Nội dung: HS làm bài tập sáng tạo.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: Viết tích cực
Yêu cầu: HS chọn 01 trong 02 đề sau:

Đề 01:  Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) nêu cảm nhận của em về một hình ảnh đặc sắc trong một bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
Đề 02: Qua bài viết của tác giả Xuân Diệu, hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 9 câu) chia sẻ điều làm em thấy thú vị, hấp dẫn khi đọc thơ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
·  GV hướng dẫn HS viết nhanh tại lớp trong thời gian 10 phút.

·  GV cung cấp bảng kiểm cho HS.

       Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: 
- Đề 01: cảm nhận về một hình ảnh đặc sắc trong một bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.

- Đề 02: chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ,..về điều  thấy thú vị, hấp dẫn khi đọc thơ
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	


Bước 3: Báo cáo, thảo luận

·  GV gọi một số HS trình bày đoạn văn của mình.

·  Các HS khác lắng nghe, đánh giá dựa vào bảng kiểm.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

GV nhận xét đoạn văn của HS, chuẩn hoá kiến thức:

Gợi ý:
Đoạn văn tham khảo:

Đề 01:


Hình ảnh ao thu trong Thu ẩm (Nguyễn Khuyến) để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người đọc sau khi đọc bài thơ: “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo”. Ao thu là một hình ảnh đặc trưng của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mỗi khi nhìn thấy ao làng, lòng người lại bồi hồi nhớ về quê hương. Nhà thơ đã đặc tả đặc điểm của ao thu đó là làn nước “trong veo”. Trong veo là rất trong, rất tĩnh lặng và có thể nhìn đến cả tận đáy. Và có lẽ, đã vào cuối thu nên không khí ao thu đã nhuốm hơi thở của tiết trời mùa đông và trở nên “lạnh lẽo”. Từ láy “lạnh lẽo” vừa gợi ra tiết trời se lạnh lại vừa diễn tả tĩnh lặng của không gian. Cảnh thu thật đẹp, thật trong trẻo, êm đềm. Câu thơ không chỉ miêu tả không khí lạnh lẽo, không gian eo hẹp rất đặc trưng của vùng chiêm trũng Bắc Bộ mà còn gợi ra cảm giác buồn bã, cô đơn trong lòng người.

     Đề 02:

Thơ trữ tình phản ánh cuộc sống qua những rung động của tình cảm. Thế giới nội tâm của nhà thơ không chỉ biểu hiện bằng ý nghĩa của từ ngữ mà còn bằng cả âm thanh, nhịp điệu của từ ngữ ấy. Nếu như trong văn xuôi, các đặc tính thanh học của ngôn ngữ (như cao độ, cường độ, trường độ…) không được tổ chức thì trong thơ, trái lại, những đặc tính ấy lại được tổ chức một cách chặt chẽ, có dụng ý, nhằm tăng hàm nghĩa cho từ ngữ, gợi ra những điều mà từ ngữ không nói hết. Tính nhạc có lẽ chính là đặc trưng chủ yếu nhất mang tính loại biệt rõ nét cho ngôn ngữ thơ ca. Nhờ đó thơ ca như khúc hát của cảm xúc cất lên từ sâu thẳm trái tim người nghệ sĩ, thơ ca làm cho những gì tốt đẹp nhất trên đời trở nên bất tử. Có lẽ vậy mà Vôn-te mới cho rằng: Thơ là sự hùng biện du dương. Những vần thơ đọc lên nghe như một bản dương cầm ngân nga hay một điệu ghita huyền bí. Ai mà chẳng từng thiết tha yêu những vần thơ giàu chất nhạc? 

*GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị bài tiếp theo: Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập.

RÚT KINH NGHIỆM

............................................................................................................................................

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết......:

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:   THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

(Thành phần tình thái – Thành phần cảm thán)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù: 

- HS nhận biết được hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.

- HS xác định được chức năng của thành phần tình thái và thành phần cảm thán; biết vận dụng để tiếp nhận và tạo lập VB.
2. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- HS có ý thức vận dụng vận dụng kiến thức về thành phần biệt lập khi cần thiết phù hợp với mục đích biểu đạt.

- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Quan sát các từ ngữ in đậm trong các câu sau: 

1. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động xung quanh là chiếc kim đồng hồ.
                           (Những ngôi sao xa xôi)

2. Trời ơi, chỉ còn có năm phút! 

                           (Lặng lẽ Sa Pa)

Cho biết:  Các từ in đậm trong những câu trên thể hiện cách đánh giá, tình cảm, cảm xúc gì của người nói?  
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
·  HS trình bày câu trả lời.
· - HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung.
	   Dự kiến câu trả lời của HS:

- Dường như: : thể hiện ý đánh giá không chắc chắn về sự việc được nói tới.

- Trời ơi: bộc lộ thái độ tiếc nuối của anh thanh niên vì thời gian trôi qua nhanh.




=> GV kết nối,  dẫn vào bài mới: Mỗi câu nói chúng ta nói ra không chỉ truyền đạt đến người đọc thông tin về sự việc, hiện tượng,..mà còn bộc lộ cả thái độ, cách đánh giá, tình cảm, cảm xúc của chúng ta về sự việc, hiện tượng đó. Các từ ngữ dùng để bộc lộ thái độ, cách đánh giá, tình cảm, cảm xúc,...của người nói, người viết thuộc thành phần biệt lập trong câu, bao gồm thành phần tình thái và thành phần cảm thán.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu:  HS nắm được khái niệm thành phần biệt lập; đặc điểm và chức năng,...của hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu khái niệm thành phần biệt lập và đặc điểm, chức năng của thành phần tình thái và cảm thán.

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Theo dõi phần Tri thức Ngữ văn (tr 60/ SHS) và ví dụ đã tìm hiểu ở phần Khởi động, thảo luận cặp đôi thực hiện những yêu cầu sau:

- Nêu khái niệm và phân loại thành phần biệt lập.

- Hoàn thành Phiếu học tập số 01: 
Đặc điểm

TP tình thái

TP cảm thán

Vị trí

..........
..........
Chức năng

..........
..........
Các từ ngữ thể hiện

..........
..........
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện 1- 2 cặp đôi trả lời miệng, trình bày kết quả.  
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4. Kết luận, nhận định
 Giáo viên chuẩn hóa kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT

1. Thành phần biệt lập
- Khái niệm: Thành phần biệt lập là thành phần không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ) và cũng không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

- Phân loại:

 + Thành phần tình thái

 + Thành phần cảm thán

 + Thành phần gọi – đáp

 + Thành phần chêm xen (phụ chú)

2. Thành phần tình thái và thành phần cảm thán

Đặc điểm

TP tình thái

TP cảm thán

Vị trí

Linh hoạt 

(đầu, giữa câu)

Thường đứng đầu câu

Chức năng

Thể hiện thái độ, cách đánh giá của người nói (người viết) đối với sự việc được nói đến trong câu.
Bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết (vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận,...)
Các từ ngữ thể hiện

Các từ tình thái như: hình như, dường như, có lẽ, chắc chắn,… 

Các từ ngữ cảm thán như: Chao ôi, Trời ơi, Ôi, Hỡi ơi,…



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: HS nhận biết và xác định được chức năng của thành phần tình thái và thành phần cảm thán.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập 1, 2, 3 (SHS/66).
d. Tổ chức hoạt động

	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bài tập 1 (Tr 66/ SGK): Tìm thành phần tình thái trong câu và chỉ ra ý nghĩa của thành phần ấy.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi, hoàn thành bài tập 01 (tr66/SHS).

Cách làm:

+ Tìm thành phần tình thái trong các câu.

+ Chỉ ra ý nghĩa của thành phần tình thái ấy trong từng trường hợp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi theo yêu cầu.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	1. Bài tập 1: Thành phần tình thái trong các câu:
a. chắc hẳn: thể hiện sự phỏng đoán tương đối chính xác về nhận định: câu thơ Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt không phải là bầu trời trong một đêm trăng mà là trong một buổi chiểu.

b. hình như, có thể: thể hiện thái độ phỏng đoán không chắc chắn.

c. có lẽ: thể hiện sự đánh giá không chắc chắn về trạng thái của đối tượng (cụ thể ở đây là con cá).



	Bài tập 2 (Tr.66/ SGK): 
- Tìm các từ chỉ thái độ, cách đánh giá của người nói về mức độ tin cậy của sự việc được nói tới.

- Sắp xếp chúng theo trình tự tăng dần độ tin cậy và đặt câu với mỗi từ.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ 
- Chia sẻ vòng tròn các từ ngữ chỉ thái độ, cách đánh giá của người nói về mức độ tin cậy của sự việc được nói tới.

- GV và HS cùng sắp xếp các từ ngữ tìm được theo mức độ tăng dần độ tin cậy.

- HS đặt câu với các từ tìm được (chia sẻ vòng tròn nối tiếp)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện HS phát biểu.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

 GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	2. Bài tập 2: Các từ chỉ thái độ, cách đánh giá của người nói về mức độ tin cậy của sự việc được nói tới:
*Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: chắc chắn, nhất định, đích thị, ắt hẳn, hẳn là, hầu như, hình như, dường như, có lẽ,...

Chú ý: Cần phân biệt nhóm từ ngữ chỉ thái độ, cách đánh giá thể hiện mức độ tin cậy thấp và mức độ tin cậy cao.
Mức độ tin cậy cao
Mức độ tin cậy thấp
chắc chắn, nhất định, đích thị, ắt hẳn,...
hẳn là, hầu như, dường như, có vẻ, có lẽ,...
*Đặt câu:

- Chắc chắn tôi sẽ có mặt trong buổi họp lớp.

- Nhất định chúng ta sẽ đánh thắng quân thù.

- Tôi trông thấy một người có vẻ giống anh ấy trên đường hôm đây.

- Dường như mùa xuân đã về trên những chồi non mới trổ, trên những khóm hoa vừa hé nụ.

...

	Bài tập 3 (Tr.66/ SGK): 

Tìm thành phần cảm thán trong câu và chỉ ra ý nghĩa của thành phần ấy.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi, hoàn thành bài tập 03 (tr66/SHS).

Cách làm:

- Tìm thành phần cảm thán trong các câu.

- Chỉ ra ý nghĩa của thành phần cảm thán ấy trong từng trường hợp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi theo yêu cầu.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	3. Bài tập 3: Thành phần cảm thán trong các câu và ý nghĩa:
a. trời ơi: thể hiện sự xúc động mãnh liệt của người nói/ người viết.

b. ứ hự: thể hiện sự không bằng lòng, không thuận ý của người nói/ người viết.




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

b. Nội dung: HS làm bài tập vận dụng.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Tìm thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong một tác phẩm truyện đã học và chỉ ra ý nghĩa của các thành phần ấy.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân. 

Có thể về nhà hoàn thiện.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	HS tự hoàn thành bài tập.
Trao đổi kết quả tìm được với các bạn theo nhóm nhỏ.


*GV yêu cầu HS soạn bài tiếp theo: Đọc hiểu văn bản 2: Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa (Trần Đình Sử).

RÚT KINH NGHIỆM:

............................................................................................................................................
Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết ……….. Đọc hiểu văn bản:

VĂN BẢN 2: ĐỌC VĂN – CUỘC CHƠI TÌM Ý NGHĨA                                                            - Trần Đình Sử -
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù:

- Qua việc tìm hiểu VB Đọc văn - cuộc chơi tìm ý nghĩa, HS xác định được luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của VB.
- HS học hỏi được cách nêu luận đề, xây dựng luận điểm và sử dụng lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục người đọc.
- HS hiểu được bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn.

2. Phẩm chất

        Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ; tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận VB văn học của người khác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
*Cách 1: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

                                            Trò chơi: Ô CHỮ VĂN HỌC
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	Hàng ngang
	Hàng dọc

	1.
Chủ thể của quá trình tiếp nhận TPVH là ai?

(Đáp án: NGƯỜI ĐỌC)


	2.
Một trong 4 kĩ năng được rèn luyện trong môn Ngữ văn.


	         (Đáp án: ĐỌC HIỂU)
	

	4.
Người sáng tạo nên một tác phẩm truyện nói chung gọi là gì?

(Đáp án: NHÀ VĂN)


	3. Mục đích của việc đọc TPVH là đi tìm (...) của TPVH.

        (Đáp án: Ý NGHĨA)

	5.
Điền vào chỗ trống: Thơ, truyện, kí,...được gọi chung là (...) văn học.

(Đáp án: TÁC PHẨM)
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(GV có thể thiết kế ô chữ trên phần mềm theo link: https://crosswordlabs.com)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trả lời ô chữ cá nhân.

- GV quan sát, khích lệ.
- Sau khi giải xong ô chữ, GV yêu cầu HS thử lí giải mối quan hệ giữa các từ khóa tìm được.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

*Cách 2: PP vấn đáp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Trả lời các câu hỏi:

- Em có hay đọc sách văn học không? Theo em, điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn của những cuốn sách văn học?

- Có tác phẩm văn học nào khiến em phải đọc đi đọc lại nhiều lần hay không? Vì sao em cần như vậy?
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.

- GV quan sát, khích lệ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

- GV mời một số HS chia sẻ quan điểm.

- Các HS khác lắng nghe, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

Gợi ý sản phẩm

- Sức cuốn hút của sách văn học đến từ ý nghĩa mà mỗi cuốn sách gợi lên, từ đó khiến người đọc khám phá sầu sắc hơn về bản thân và cuộc sống.

- Việc đọc lại nhiẽu lần cho thấy ý nghĩa của tác phẩm văn học không phải là cái hiển nhiên, có tính cố định, mà là kết quả của một quá trình cảm thụ, suy ngẫm, khám phá. Cùng với sự trải nghiệm và trưởng thành qua thời gian, mỗi lần đọc là một lần người đọc khám phá thêm những lớp ý nghĩa mới của tác phẩm.
=> GV dẫn vào bài mới:
Nguyễn Đình Thi từng viết: “Tác phẩm (văn học) vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho người đọc sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng”. Viết văn là một hoạt động nhận thức của nhà văn đối với thế giới và cũng là đối với bản thân mình. Tiếp nhận văn học là một cách tiếp thu những nhận thức ấy. Tác phẩm văn học có thể cung cấp cho người đọc những hiểu biết phong phú về lịch sử, địa lí, về văn hoá, xã hội, về phong tục tập quán,… và quan trọng hơn là giúp họ khám phá những vấn đề xã hội, những bí ẩn trong đời sống tình cảm và tâm hồn của con người. Do đó, đọc văn là một “cuộc chơi tìm ý nghĩa” của văn học.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu chung 

a. Mục tiêu: HS đọc văn bản và tìm hiểu chung văn bản Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa.

b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc, thu thập thông tin trình bày nội dung đã chuẩn bị về văn bản để thực hiện mục tiêu đề ra.

c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân 
d.Tổ chức thực hiện
	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS đọc VB: 

+ Đọc với giọng trung tính, khách quan.

+ GV đọc mẫu đoạn mở đẩu, sau đó gọi một HS đọc phần còn lại của VB.

- HS nhận xét cách đọc của bạn.

- GV lưu ý HS trong quá trình đọc chú ý các thẻ  chỉ dẫn như theo dõi, chú ý, suy luận bám sát đặc trưng của văn bản nghị luận.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Đại diện 1 số HS đọc VB.

- Các HS khác nhận xét.

 Bước 4. Kết luận, nhận định
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản

  


	Thao tác 2: Hướng dẫn tìm hiểu về tác giả và văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV yêu cầu HS nêu những hiểu biết của về tác giả Trần Đình Sử.

*GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, tìm hiểu chung về văn bản:
- Xuất xứ của VB

- Thể loại của VB

- Luận đề của văn bản

- Bố cục của VB

Thời gian thảo luận cặp: 03 phút

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận cặp đôi.

+ Giáo viên khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác giả, văn bản.

	2. Tác giả Trần Đình Sử
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- Sinh năm 1940, quê ở Thừa Thiên Huế.
- Là nhà nghiên cứu – phê bình văn học.

- Các công trình khoa học chính: Thi pháp thơ Tố Hữu (1987), Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam (1999), Thi pháp Truyện Kiều (2002),...

3. Tìm hiểu chung về văn bản 
- Xuất xứ: Trích trong Đọc văn học văn, NXB Giáo dục, 2001.

- Thể loại: Phê bình văn học (nghị luận văn học)

- Luận đề: Bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn.
- Bố cục: 6 đoạn (như SHS chia)



2.2. Khám phá văn bản 

a. Mục tiêu : 

- Nhận biết và phân tích được hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản; cách lập luận của tác giả.

- Nêu được ý nghĩa hay tác động của VB đối với quan niệm sống của bản thân.
b. Nội dung hoạt động: 

- Phân tích nội dung, ý nghĩa của văn bản, tìm hiểu luận đề , luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng; cách lập luận của tác giả và thông điệp của văn bản.
- HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện:
	          Hoạt động của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chia lớp thành 3 nhóm, phân công nhiệm vụ, cụ thể:

Nhóm 1:  Tìm hiểu hệ thống luận điểm của văn bản
- Để làm sáng tỏ luận đề: “Bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn”, tác giả đã nêu lên những luận điểm nào? Các luận điểm đó có tác dụng làm rõ những khía cạnh nào của luận đề?

- Chỉ ra mối quan hệ giữa các luận điểm đó. 

Nhóm 2, 3:  Tìm hiểu nghệ thuật lập luận

- Nhóm 2 tìm hiểu về  cách sử dụng lí lẽ, đưa bằng chứng trong bài viết: 
++ Ở luận điểm 3, tác giả cho rằng ý nghĩa của tác phẩm văn học thường không cố định. Câu văn nào trong văn bản giúp em hiểu rõ về vấn đề này?

++ Luận điểm “cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc” ở đoạn (3) đã được tác giả làm sáng tỏ như thế nào? Em hãy bổ sung một số bằng chứng lấy từ trải nghiệm đọc của chính mình.

++ Đọc đoạn (5) và cho biết vì sao tác giả quan niệm tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kì. 

- Nhóm 3 tìm hiểu về:

+ Cách sử dụng từ ngữ: Trong văn bản, các từ ngữ như chơi trò, trò chơi, ú tim, chơi được lặp lại nhiều lần. Với những từ ngữ đó, tác giả lí giải như thế nào về việc đọc văn?
+ Giọng văn: Nhận xét về giọng văn trong các đoạn triển khai luận điểm. Hãy cho biết giọng văn trong đoạn (5) có gì khác với những đoạn còn lại?
+ Tính lôgic giữa các đoạn: Hãy chỉ ra mối quan hệ giữa đoạn (5) và đoạn (6). Mối quan hệ đó làm rõ ý nghĩa gì của việc đọc văn?

Nhóm 4:  Tìm hiểu thông điệp của văn bản và phong cách phê bình của Hoài Thanh
  ? Qua văn bản, bạn hiểu được những gì về quá trình đọc văn và lối văn phê bình của Trần Đình Sử?

- Sau thảo luận, các nhóm cử đại diện lên thuyết trình trước lớp.
- GV lựa chọn MC dẫn chương trình (Dựa vào hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn theo nhiệm vụ của các nhóm ở trên).
- Thời gian làm việc nhóm: 05 phút.

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ. (Có thể dùng giấy A0 để làm phiếu)

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

-  Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm.

- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của một số cặp tiêu biểu, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.

- Chuẩn hóa kiến thức.


	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN

1. Hệ thống luận điểm của văn bản
- Luận điểm 1: Ý nghĩa của văn học là tiềm ẩn và khó nắm bắt.

- Luận điểm 2: Mục đích của việc đọc văn là đi tìm ý nghĩa cuộc đời qua VB văn học.

- Luận điểm 3: Cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc.

- Luận điểm 4: Người đọc được quyển tự do nhưng không thể tuỳ tiện trong tiếp nhận.

- Luận điểm 5: Tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kì.

- Luận điểm 6: Giá trị của việc đọc văn.

=> Nhận xét:

+ Các luận điểm trên đều làm rõ những khía cạnh khác nhau của luận đề bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn.

+ Các luận điểm này liên kết chặt chẽ với nhau, được trình bày tuần tự theo mạch suy luận lôgic.
2. Nghệ thuật lập luận

* Cách sử dụng lí lẽ, đưa bằng chứng:

Ví dụ 1: Câu văn dẫn chứng thể hiện ý nghĩa văn bản không cố định: “Lí thuyết đọc ngày nay cho thấy ý nghĩa của văn học không ngừng biến động, lớn lên, tuỳ vào cách người ta thiết lập mối liên hệ giữa các loại VB với nhau”.
Ví dụ 2: Luận điểm “cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc” ở đoạn (3) được làm sáng tỏ qua các lí lẽ và dẫn chứng sau:
 - Chỉ ra nguyên nhân cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc:

+ Do ý nghĩa của văn học không chỉ nằm trong VB, mà còn nằm trong mối liên hệ nhiều mặt giữa VB với cuộc đời.

+ Ý nghĩa của văn học không ngừng biến động, lớn lên, tuỳ vào cách thiết lập mối liên hệ giữa các loại VB với nhau.

- Phủ định quan niệm cũ cho rằng ý nghĩa của tác phẩm văn học là cố định, đơn nhất.

- Khẳng định đặc trưng của văn học: có tính đa nghĩa, mơ hồ.

- Theo lí thuyết tiếp nhận và quan niệm mới vể tác phẩm văn học, mỗi người đọc có một cách tiếp nhận khác nhau vẽ tác phẩm và có cơ hội bình đẳng như nhau trong trò chơi tìm ý nghĩa.

=> Nhận xét: Các lí lẽ trên rất giàu sức thuyết phục, bởi những lí lẽ này được dựa trên cơ sở đặc trưng của văn học, lí thuyết tiếp nhận và thực tế đọc hiểu tác phẩm văn học.

Ví dụ 3: Lí lẽ của luận điểm 5: Tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kì (đoạn 5):

 + “sách từ bên ngoài chuyển vào trong nội tâm người đọc, người đọc hoá thân vào nhân vất trong sách”, 

+ tác phẩm và người đọc hoà vào nhau: “nhà văn chiếm chỗ trong tâm trí ta, còn ta lại chiếm tác phẩm của họ”, tác phẩm “gần như xoá bỏ ranh giới giữa ta và tác giả”. =>Sự hoà quyện giữa tác phẩm với người đọc, giữa người đọc với nhà văn khiến cho tác phẩm văn học và đọc văn trở thành một hiện tượng diệu kì.
*Cách dùng từ ngữ làm nổi bật luận đề, luận điểm của văn bản:
   + Các từ ngữ như chơi trò, trò chơi, ú tim, chơi được lặp lại nhiều lần => Nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc đọc văn và trò chơi ú tim: đều có luật chơi, chứa đựng nhiều bất ngờ và đem lại nhiều hứng thú, niềm vui, ý nghĩa.
   + So sánh việc đọc văn như đang “chơi” tác phẩm trên bản nhạc của nhà văn, do vậy tùy theo người “chơi” mà tác phẩm có sự khác nhau => Nhấn mạnh tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kì và sự hóa thân của người đọc trong quá trình đọc văn.

*Giọng văn:

- Các đoạn 1,2,3,4,6: chủ yếu thiên về giọng diễn giải, sử dụng kiểu câu trần thuật.
- Giọng văn trong đoạn (5) khác với những đoạn còn lại ở điểm: sử dụng lình hơạt lí lẽ theo nhiều hình thức: đặt ra vấn để rồi giải đáp, nhấn mạnh ý bằng cách sử dụng biện pháp tu từ và điệp ngữ; sử dụng câu trần thuật kết hợp câu hỏi và câu cảm thán.
*Tính lôgic giữa các đoạn:
- Quan hệ của đoạn (5) và đoạn (6) là quan hệ nhân quả để làm rõ ý nghĩa của việc đọc văn.

 + Đoạn (5) là nguyên nhân (chỉ ra đọc văn là hiện tượng diệu kì, trong quá trình đọc văn, người đọc đã hoá thân vào tác phẩm) 

+ Đoạn (6) thể hiện kết quả, nhờ quá trình hoá thân ấy mà người đọc khám phá sâu sắc hơn về bản thân mình, trưởng thành hơn trong nhận thức, tình cảm, ứng xử,...
3. Thông điệp của văn bản và phong cách phê bình của Trần Đình Sử
- Thông điệp của văn bản:

+ Đọc văn là quá trình người đọc hòa mình vào tác phẩm, rung động với nó, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật được dựng lên bởi ngôn từ, lắng nghe tiếng nói của tác giả, thưởng thức cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ sáng tạo. 

+ Mỗi tác phẩm ra đời trong một hoàn cảnh cụ thể, xác định về xã hội, văn hóa nên buộc người đọc phải đặt tác phẩm trong hoàn cảnh ra đời; tác phẩm văn chương là một chỉnh thể  nên phải đặt nó trong chỉnh thể

+ Bạn đọc là người đánh giá tác phẩm và đồng sáng tạo với tác giả. Cùng một tác phẩm nhưng cảm thụ và đánh giá của công chúng lại khác nhau. Dù vậy, người đọc cũng cần cố gắng để đạt tới một cách hiểu đúng về tác phẩm để tác phẩm tỏa sáng với đúng giá trị của nó. 
 + Quá trình đọc hiểu một tác phẩm văn học không có hồi kết thúc. Muốn hiểu được các tầng ý nghĩa khác nhau của văn ban, đòi hỏi người đọc phải đọc tác phẩm nhiều lần, có khi ở mỗi thời điểm khác nhau, người đọc lại phát hiện ra thêm những ý nghĩa khác nhau về tác phẩm khi có thêm những trải nghiệm văn học mới.

- Về lối viết phê bình văn học của Trần Đình Sử:
+ Hệ thống luận điểm rành mạch, logic cho thấy tư duy khoa học và hiện đại.

+ Đưa lí lẽ, dẫn chứng hợp lí, giàu sức thuyết phục.

+ Giọng văn linh hoạt; có nhiều khám phá thú vị về văn chương qua cách dùng từ ngữ.


Rubric 1. Đánh giá hoạt động nhóm

	             Cấp độ

Tiêu chí
	Tốt

(4 điểm)
	Khá

(3 điểm)
	Trung bình

(2 điểm)
	Cần điều chỉnh

(1 điểm)

	1. Sự tham gia
	Tham gia đầy đủ và chăm chỉ làm việc trong tất cả khoảng thời gian cho phép.
	Tham gia đầy đủ và chăm chỉ làm việc trong hầu hết khoảng thời gian cho phép.
	Tham gia nhưng thường lãng phí thời gian và ít khi làm việc.
	Tham gia nhưng thực hiện những việc không liên quan đến nhiệm vụ được giao.

	2. Trao đổi và tranh luận trong nhóm
	Chú ý trao đổi, lắng nghe cẩn thận các ý kiến của những người khác, đưa ra các ý kiến cá nhân.
	Thường lắng nghe cẩn thận các ý kiến của người khác. Đôi khi đưa ra ý kiến riêng của bản thân.
	Đôi khi không lắng nghe các ý kiến của người khác. Thường không có các ý kiến riêng trong các hoạt động của nhóm.
	Không lắng nghe ý kiến của người khác, không đưa ra ý kiến riêng.

	3. Sự hợp tác
	Tôn trọng ý kiến của những thành viên khác và hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	Thường tôn trọng ý kiến của những thành viên khác và hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	Tôn trọng ý kiến của những thành viên khác nhưng hợp tác đưa ra ý kiến chung.
	Không tôn trọng ý kiến của những thành viên khác, không hợp tác đưa ra ý kiến chung.

	4. Sự sắp xếp thời gian
	Hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, không làm đình trệ tiến triển công việc của nhóm.
	Thường hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, không làm đình trệ tiến triển công việc của nhóm.
	Không hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, làm đình trệ tiến triển công việc của nhóm.
	Không  hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, thường xuyên buộc nhóm phải điều chỉnh hoặc thay đổi.


2.3. Hướng dẫn Tổng kết

a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.

b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 

? Rút ra đặc sắc về nội dung và hình thức của văn bản.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.

GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.

Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật

- Lập luận chặt chẽ, lô gic

- Cách nêu luận để, xây dựng luận điểm và sử dụng lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
- Sử dụng từ ngữ có nhiều tính phát hiện.
2. Nội dung
- Nêu bản chất của quá trình đọc văn: đọc văn là cuộc chơi tìm ý nghĩa nhân sinh qua các văn bản thẩm mĩ của văn học bằng chính tâm hồn người đọc.

- Khẳng định ý nghĩa của việc đọc văn: Đọc văn là nển tảng của học văn. Muốn học giỏi văn phải bắt đầu bằng đọc văn; đối với độc giả nói chung, đọc văn giúp “ tự phát hiện ra mình và lớn lên”.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Thực hành bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ: Vì sao có thể nói "không ai có thể đọc tác phẩm một lần là xong"? Em hãy viết đoạn văn khoảng 7 - 9 câu trả lời câu hỏi đó
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV nên dành thời gian cho HS trao đổi ngắn về yêu cầu của đề bài. 
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn. Lưu ý triển khai luận điểm bằng các lí lẽ và bằng chứng minh hoạ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh đọc bài viết (GV chọn 2-3 HS có đoạn viết hoàn chỉnh). 
- HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung theo Rubric 2.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá hoặc cho điểm HS.
- Học sinh tự đánh giá điểm bài viết theo Rubric 2 (ở nhà)
Rubric 2. Đánh giá đoạn văn

	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu).
	1,0

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn. 
	0

	Nội dung
	Vì sao có thể nói "không ai có thể đọc tác phẩm một lần là xong"? 
Chứng minh bằng lí lẽ + bằng chứng

	
	- Ý nghĩa văn học không chỉ nằm ở văn bản mà còn ở mối liên hệ nhiều mặt với cuộc đời nên ý nghĩa của văn bản rất rộng lớn.
	2

	
	- Ý nghĩa văn bản không phải cố định mà không ngừng biến động, lớn lên theo lí thuyết liên văn bản.
	2

	
	- Với bản thân người đọc, ý nghĩa văn bản còn phụ thuộc vào tâm lí, độ tuổi tiếp nhận, trải nghiệm văn học. Do đó, mỗi lần đọc khác nhau ở những thời điểm khác nhau, người đọc lại khám phá thêm  những ý nghĩa mới của TPVH.
	3



	Chính tả, ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.



	1,0

	Sáng tạo
	Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề; có cách diễn đạt mới mẻ.
	1,0


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

b. Nội dung: HS làm bài tập sáng tạo.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu: 
1. Vẽ sơ đồ tư duy về hệ thống luận điểm trong văn bản.

2. Chia sẻ theo kĩ thuật Think – pair – share với chủ đề: Những ý nghĩa mà việc đọc các tác phẩm văn học mang lại cho cá nhân em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV mời 1 cá nhân lên bảng vẽ sơ đồ tư duy. Các HS bên dưới tự vẽ vào vở.

- HS suy nghĩ cá nhân, chia sẻ ý kiến về ý nghĩa của việc đọc các TPVH.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

·  GV gọi một số HS trình bày ý kiến của mình theo kĩ thuật 1 phút.

- Các HS khác lắng nghe, tham gia hoạt động tranh luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

 GV kết luận, nhận định về các ý kiến tranh luận, nhận xét về cách HS thực hiện tranh luận.

Gợi ý sản phẩm

1. Vẽ sơ đồ tư duy:

Mục đích của 

	iệc đọc văn là đi tìm ý nghĩa của cuộc đời qua văn bản văn học



	Cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc.

Bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn
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2. HS chia sẻ ý nghĩa mà việc đọc các tác phẩm văn học mang lại cho cá nhân mình
- Mở mang hiểu biết, kiến thức văn hóa, xã hội;
- Bồi dưỡng năng lực cảm thụ cái hay, cái đẹp;
- Bồi đắp tâm hồn, giúp ta hoàn thiện nhân cách, bồi đắp những tình cảm nhân đạo;
- Rèn luyện trí tưởng tượng;
- Rèn luyện khả năng diễn đạt; khơi dậy năng lực sáng tạo văn chương,...
*GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị bài tiếp theo: Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập (tiếp theo)
RÚT KINH NGHIỆM

............................................................................................................................................

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết......:

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:   THÀNH PHẦN BIỆT LẬP – tiếp theo -
(Thành phần gọi đáp – Thành phần chêm xen)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù: 

- HS hiểu nhận biết được hai thành phần biệt lập: gọi- đáp và chêm xen (phụ chú)

- Hs xác định được chức năng của thành phần gọi- đáp và thành phần chêm xen (phụ chú), biết vận dụng tiếp nhận và tạo lập văn bản.

2. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: PP vấn đáp
Cách 1:

Yêu cầu: 

1. Sắp xếp các cụm từ sau thành một câu văn hoàn chỉnh:

- một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh
- buổi mai hôm ấy

- mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường dài và hẹp. 

2. Trong câu vừa mới sắp xếp, có thể bỏ đi bộ phận nào mà không làm thay đổi nội dung chính của câu văn?

3. Bộ phận có thể bỏ đi bổ sung thông tin gì cho câu văn?

Cách 2: 

- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm và phân loại thành phần biệt lập.

- Lấy ví dụ về hai thành phần biệt lập đã học ở tiết thực hành tiếng Việt trước.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, khích lệ HS.
	   Dự kiến câu trả lời của HS:

Cách 1:

1. Trật tự câu đúng:

   Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tối đi trên con đường dài và hẹp. 

          (Tôi đi học, Thanh Tịnh)

2. Có thể bỏ đi bộ phận “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh”, câu không bị thay đổi nội dung chính.

3. Bộ phận “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” bổ sung thông tin cho buổi mai hôm ấy, một buổi mai đáng nhớ bởi nó gắn với kỉ niệm về ngày tựu trường đẩu tiên của nhân vật “tôi”.

Bộ phận này gọi là thành phần chêm xen (phụ chú) trong câu văn.

Cách 2: HS nhớ lại kiến thức để trả lời.


=> GV kết nối,  dẫn vào bài mới: Ngoài thành phần tình thái và cảm thán ra, trong tiết học hôm nay, cô trò ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về 2 thành phần biệt lập khác: thành phần gọi – đáp và thành phần chêm xen (phụ chú).
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu:  HS nắm được đặc điểm, chức năng,...của hai thành phần biệt lập: gọi-đáp và chêm xen (phụ chú).
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, cặp đôi để trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu đặc điểm, chức năng của thành phần gọi – đáp và chêm xen (phụ chú)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Thảo luận cặp đôi thực hiện những yêu cầu sau:

- Nêu khái niệm và phân loại thành phần biệt lập.

- Hoàn thành Phiếu học tập số 01: 

Đặc điểm

TP gọi - đáp
TP chêm xen (phụ chú)
Vị trí

..........
..........
Chức năng

..........
..........
Các từ ngữ thể hiện

..........
..........
- GV hướng dẫn HS phân tích lại các ví dụ ở hộp Nhận biết các loại thành phần biệt lập (SHS/tr 69 – 70).
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện 1- 2 cặp đôi trả lời miệng, trình bày kết quả.  

- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4. Kết luận, nhận định

 Giáo viên chuẩn hóa kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT

 Thành phần gọi – đáp và thành phần chêm xen (phụ chú):
Đặc điểm

TP gọi đáp
TP chêm xen (phụ chú)
Vị trí

Thường đứng đầu câu 

Linh hoạt, thường đặt trong dấu ngoặc đơn, giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hoặc giữa dấu gạch ngang và dấu phẩy; có khi được đặt sau dấu hai chấm.
Chức năng

Dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.
Dùng để bổ sung, làm rõ thêm một đối tượng nào đó trong câu bằng cách giải thích, chứng minh, bổ sung, bình luận, nhấn mạnh,...
Các từ ngữ thể hiện

Các từ gọi – đáp như: ơi, ạ, thưa, bẩm, dạ, vâng, … 

Linh hoạt 



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: HS nhận biết và xác định được chức năng của thành phần gọi – đáp và thành phần chêm xen (phụ chú).
b. Nội dung: HS thực hiện hoạt động luyện tập dưới sự điều hành của GV.
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập 1, 2, 3 (SHS/69 - 70).
d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm:

- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân 10 phút, rồi thảo luận nhóm trong thời gian 10 phút để hoàn thành 3 bài tập SHS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, rồi thảo luận nhóm theo yêu cầu.

- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày sản phẩm thảo luận:
+ Đại diện nhóm 1 báo cáo sản phẩm bài tập 1.

+ Đại diện nhóm 2 báo cáo sản phẩm bài tập 2

+ Đại diện nhóm 3 báo cáo sản phẩm bài tập 3 (ý a, b)

+ Đại diện nhóm 4 báo cáo sản phẩm bài tập 3 (ý c, d)

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	1. Bài tập 1: Tìm thành phần gọi - đáp trong các câu và cho biết chức năng của chúng.
Câu

Thành phần gọi đáp

Chức năng

a

Thưa anh

Dề Choắt dùng để gọi Dế Mèn, cách gọi thể hiện sự tôn kính của kẻ dưới với người trên.

b

Ê
Thể hiện lời gọi của Net Len, thể hiện thái độ suồng sã của Nét Len với người được gọi.
c

ơi

Thể hiện lời của những người qua đường gọi cậu bé.

2. Bài tập 2: Tìm thành phần chêm xen trong các câu và cho biết chúng làm rõ thêm nội dung gì.
Câu

Thành phần chêm xen

Chức năng

a

a. (của các tác giả khác).
Làm rõ các bài thơ khác mà Xuân Diệu muốn nói đến là của tác giả khác chứ không phải của Nguyễn Khuyến.

b

- đây là “xứ Vườn Bùi” theo đồng bào gọi cả vùng Trung Lương nằm trong xã Yên Đổ cũ, chứ không phải chỉ là khu vườn của nhà ở cụ Nguyễn Khuyến
Giải thích thêm về cụm từ vườn Bùi chốn cũ để người đọc không hiểu nhầm về phạm vi không gian được nói đến.

c

- món mực ống mà Xe-crét-ta-ri-ô chôm được từ bếp nhà hàng.
Giải thích thêm về món yêu thích của con hải âu.
d

(phân tích, bình giảng, bình luận)
Làm rõ hơn về các hoạt động có liên quan đến việc “ đọc văn”, ý nói rằng phân tích, bình giảng, bình luận cũng là kết quả của việc đọc văn.

3. Bài tập 3: Tìm các thành phần biệt lập trong những câu và xác định đó là loại thành phần biệt lập nào.
Câu

Thành phần biệt lập

a. hẳn

Thành phần tình thái

b. mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội
Thành phần chêm xen

c. ơi

Thành phần gọi - đáp

d. Ôi

Thành phần cảm thán




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

b. Nội dung: HS làm bài tập vận dụng.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

NV1: Làm việc theo cặp đôi

Yêu cầu: 02 HS làm thành một cặp đối thoại, sẽ tạo lập một cuộc thoại (chủ đề tùy chọn), trong đó có sử dụng thành phần gọi - đáp và chêm xen.

Thời gian chuẩn bị: 05 phút

NV2: Viết đoạn văn (nhiệm vụ về nhà)

Yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) phân tích, cảm nhận về một nhân vật hoặc một chi tiết nghệ thuật mà em yêu thích trong một văn bản đọc hiểu. Chú ý đoạn văn có sử dụng thành phần chêm xen và  nhận xét về tác dụng của chúng. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- NV1: HS làm việc theo cặp đôi.

- NV2: HS viết đoạn văn ( Đọc lại ( Chỉnh sửa.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

·  GV gọi một số cặp lên thực hiện cuộc thoại.

·  Các HS khác lắng nghe, nhận xét.

·  Gv cung cấp bảng kiểm đánh giá đoạn văn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá và cho điểm.
	     HS hoàn thành cuộc thoại theo cặp với chủ để tự chọn.


Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn (nhiệm vụ 2)

	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa
đạt

	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 5 – 7 câu.
	
	

	Đoạn văn đúng chủ đề: phân tích, cảm nhận về một nhân vật hoặc một chi tiết nghệ thuật bản thân yêu thích trong một văn bản đọc hiểu.
	
	

	Đoạn văn có câu chủ đề.
	
	

	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	

	Có sử dụng biện pháp tu từ chêm xen.
	
	


Đoạn văn tham khảo:

        Đọc truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long), người đọc sẽ không khỏi ấn tượng với nhân vật anh thanh niên – nhân vật chính trong tác phẩm. Anh thanh niên - người được bác lái xe gọi là “người cô độc nhất thế gian” - là một chàng trai hai mươi bảy tuổi, một mình làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao hơn hai ngàn mét. Tuy công việc vất vả nhưng anh luôn yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Mặc dù chỉ có một mình trên đỉnh núi cao, anh vẫn chủ động, sắp xếp cho mình một cuộc sống ngăn nắp, đầy đủ, phong phú và thơ mộng: trồng hoa, nuôi gà, đọc sách…, hơn nữa anh còn rất khiêm tốn. Hình ảnh của anh đã động viên thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục noi gương để đi theo bước chân dũng cảm, cao đẹp của cha anh ngày trước.
· Các thành phần chêm xen (in đậm) bổ sung thêm thông tin về nhân vật anh thanh niên, giúp người đọc hiểu rõ hơn về vị trí của nhân vật trong tác phẩm và những đặc điểm hoàn cảnh sống của nhân vật.
*GV yêu cầu HS soạn bài tiếp theo: Đọc hiểu VB3: Xe đêm (Côn-xtan Pau-xtốp-ki)

RÚT KINH NGHIỆM:

............................................................................................................................................

Ngày soạn:

Ngày dạy:
Tiết ……….. Đọc văn bản:
VĂN BẢN 3: XE ĐÊM             

                                                        (Trích)        - Côn-xtan-tin Pau-xtốp-ki -
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù: 

- HS kết nối VB với chủ điểm của bài học 8; củng cố tri thức về truyện.

- Cảm nhận nhân vật An-đéc-xen ở các phương diện: chân dung, tính cách, tấm lòng nhân hậu và trí tưởng tượng bay bổng – điều khiến truyện cổ tích của ông chinh phục hàng triệu độc giả trên thế giới.

2. Phẩm chất

     Nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp: yêu thương, chia sẻ, cảm thông, ...

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· GV chiếu 1 số hình ảnh về những câu truyện cổ tích: HS nhìn hình đoán tên truyện.
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	Hình 1
	Hình 2
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	Hình 3
	Hình 4


- GV yêu cầu  HS nhìn hình đoán tên truyện, tác giả của câu chuyện ấy.
-  Sau khi HS đưa ra được tên của tác giả An-đéc-xen, GV yêu cầu HS chia sẻ một vài về lí do yêu thích truyện của An- đéc- xen (giản dị, tự nhiên, diễn tả được thế giới tâm hồm trẻ thơ với những ước mơ đẹp...)

- Qua những câu chuyện quen thuộc của An-đéc-xen, em hình dung nhà văn An-đéc-xen là người như thế nào? Hãy nêu ngắn gọn cảm nhận của em về nhà văn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.

- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

Gợi ý sản phẩm

*Nhìn hình đoán truyện:

· Hình 1:  Bầy chim thiên nga
· Hình 2:  Bộ quần áo mới của hoàng đế

· Hình 3:  Nàng tiên cá

· Hình 4: Cô bé  bán diêm
*HS nêu cảm nhận về nhà văn An-đéc-xen: là người có tấm lòng nhân ái, giàu tình yêu thương,  có trí tưởng tượng bay bổng,..
=> GV dẫn vào bài mới: Các em thân mến! Nhờ có trí tưởng tượng bay bổng mà An-đéc-xen đã vẽ ra cả một thế giới cổ tích tươi đẹp, dệt nên bao ước mơ cho trẻ thơ. Trí tưởng tượng là điều không thể thiếu đối với mỗi nhà văn khi sáng tạo nghệ thuật. Nhờ trí tưởng tượng mà nhà văn mới tạo ra những trang viết sinh động như chính cuộc đời thực.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Tìm hiểu chung 

a. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu các kiến thức chung về tác giả và văn bản.

b. Nội dung hoạt động:  Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin để tìm hiểu về tác giả Pau-xtốp-xki và văn bản Xe đêm.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS đọc VB: Chú ý phân biệt lời của người kể chuyện và lời của nhân vật.
+ Lời của người kể chuyện: đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, truyền cảm, phù hợp với giọng văn lãng mạn, trữ tình của Pau-xtốp-xki.

+ Lời của nhân vật: VB có nhiều đối thoại nên cần chú ý về ngữ điệu, giọng điệu phù hợp với tính cách, suy nghĩ của từng nhân vật.

Ví dụ: giọng nghiêm khắc của nhân vật nhà tu hành, giọng dịu dàng của thiếu phụ E-lê-na; giọng hồn nhiên, vui tươi của các cô gái đi nhờ xe và giọng khi thì điềm đạm, dịu dàng, lúc thủ thỉ, tâm tình, khi lại tràn đầy hứng khởi, vui tươi của An-đéc-xen.
- GV phân vai: 01 em đọc lời dẫn truyện; các em khác đóng các nhân vật.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Đại diện 1 số HS đọc VB.

- Các HS khác nhận xét.

 Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, khích lệ.
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản

  


	Thao tác 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả và văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

* HS nêu những hiểu biết về tác giả Pau-xtốp-xki qua phần chuẩn bị ở nhà.

- Trao đổi theo cặp đôi, hoàn thành PHT số 01 sau:
Nội dung tìm hiểu

Trả lời

1. Thể loại

.................

2. Ngôi kể

................

3. Nhân vật (chính, phụ)

................

4. Nội dung chính

................

5. Chủ đề của truyện

................

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
·  HS suy nghĩ, thảo luận trong bàn.
·  GV quan sát, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

·  HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
·  Các HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.

	2. Tác giả Pau-xtốp-xki
[image: image10.jpg]



- Côn-xtan-tin Pau-xtốp-ki (1892-1968) là nhà văn Nga nổi tiếng.

- Truyện ngắn của ông mang chất thơ nhẹ nhàng, tinh tế, khơi dậy ở người đọc sự rung cảm trước những vẻ đẹp bình dị, khuất lấp, dễ bị lãng quên trong đời sống.

- Một số tác phẩm chính: Cô gái làm ren (1958), Bông hồng vàng (1961), Chiếc nhẫn bằng thép (1973), Một mình với mùa thu (1980), …
3. Văn bản “Xe đêm”
*Thể loại: truyện ngắn
*Ngôi kể: Ngôi thứ ba
*Nhân vật chính: An-đéc-xen.

 Nhân vật phụ: nhà tu hành, thiếu phụ Ê-lê-na, ba cô gái đi nhờ xe. 
*Nội dung chính: Kể lại cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa An-đéc-xen và những cô gái trong chuyến xe đêm.
- Chủ đề truyện: Truyện gửi gắm thông điệp về sức mạnh của trí tưởng tượng và ảnh hưởng của nó trong văn chương cũng như trong đời sống.


2.2. Khám phá văn bản 

a. Mục tiêu :

 - Cảm nhận được nhân vật An-đéc-xen ở các phương diện: chân dung, tính cách, tấm lòng nhân hậu và trí tưởng tượng bay bổng.

- Hiểu được vai trò, sức mạnh của trí tưởng tượng đối với sáng tạo văn chương và trong cuộc sống.

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc nhóm,.. theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT.
d.Tổ chức thực hiện:

	Phiếu học tập 2.1: Tìm hiểu về chân dung nhân vật An-đéc-xen
Yêu cầu HS: Tìm những chi tiết về nhân vật An-đéc-xen:

	Phương diện
	Chi tiết 

	Ngoại hình
	...........................................................

	Hành động
	..........................................................

	Thái độ
	..........................................................

	=> Nhận xét về nhân vật An-đéc-xen:...................................................................................

..................................................................................................................................................


	Phiếu học tập 2.2: Tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa An-đéc-xen và 
những cô gái  trong chuyến xe đêm

	Nội dung tìm hiểu
	Câu trả lời

	1. Lời tiên đoán của An-đéc-xen
	Đối với Ni-cô-li-a
	......................................

	
	Đối với Ma-ri-a
	......................................

	
	Đối với An-na
	......................................
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	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:

- Hoàn thành Phiếu học tập 2.1; 2.2 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.

+ Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về chân dung nhân vật An-đéc-xen (Phiếu học tập 2.1)

+ Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa An-đéc-xen và những cô gái  trong chuyến xe đêm (Phiếu học tập 2.2)

GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
- Thời gian thảo luận: 05 phút.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.

- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận.

+ Nhóm 1 thuyết trình, nhóm 2 phản biện.
+ Nhóm 3 thuyết trình, nhóm 4 phản biện.
+ Các nhóm bổ sung ý kiến (dù không cùng nhiệm vụ).
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét đánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.

GV chuẩn hóa kiến thức.

*Tìm hiểu về chân dung nhân vật An-đéc-xen

- Nhóm 1 báo cáo sản phẩm ở Phiếu học tập 2.1. Nhóm 2 phản biện.
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

*Tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa An-đéc-xen và những cô gái  trong chuyến xe đêm
- Nhóm 3 báo cáo sản phẩm Phiếu học tập 2.2. Nhóm 4 phản biện.

   Các nhóm khác bổ sung.
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT

1. Chân dung nhân vật An-đéc-xen 

      (Phiếu học tập 2.1)
2. Cuộc trò chuyện giữa An-đéc-xen và những cô gái  trong chuyến xe đêm 

 2.1. Lời tiên đoán của An-đéc-xen về tương lai của các cô gái

2.2. Mong ước, tình cảm của An-đéc-xen dành cho những cô gái
      (Phiếu học tập 2.2) 


	Phiếu học tập 2.1: Chân dung nhân vật An-đéc-xen

Ngoại hình

- Trong thực tế: An-đéc-xen là người xấu trai, cao kều, nhút nhát. 

- Trong tưởng tượng: ông luôn hình dung mình là người đẹp trai, trẻ trung, hoạt bát, tự nhận mình “có mái tóc rậm, lượn sóng”, gương mặt “rám nắng”, đôi mắt xanh “lúc nào cũng ánh cười”, …

=> Cho thấy An-đéc-xen tự ti với ngoại hình thực tế của bản thân mình.

Hành động

- Trả số tiền còn thiếu cho các cô gái, yêu cầu người lái xe không thô lỗ và lảm nhảm với khách: 

=> Cho thấy An-đéc-xen là người tốt bụng, hào phóng, biết cư xử lịch thiệp và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
- Đem đến niềm vui cho cháu bé ở xứ Guýt-len.

=> Cho thấy An-đéc-xen là người yêu và hiểu trẻ thơ, biết đem đến niềm vui và hạnh phúc cho trẻ thơ bằng những hành động đầy sáng tạo.
Lời nói

- Ông tự nhận mình là nhà tiên tri, đoán định được tương lai và nhìn thấu được bóng tối, cũng xem mình là một hoàng tử bất hạnh như Hăm-lét.

=> An-đéc-xen luôn khao khát hướng đến những điều tốt đẹp, theo đuổi sự hoàn mĩ và lãng mạn.

- Nhiệt tình trò chuyện với các cô gái, tiên đoán về tương lai của họ.

=> Cho thấy An-đéc-xen có trí tưởng tượng phong phú, luôn có sẵn các câu chuyện trong đầu, chỉ cần một gợi ý là có thể chắp cánh cho trí tưởng tượng của ông bay xa.
=> Nhận xét về nhân vật An-đéc-xen: An-đéc-xen là người có tấm lòng đôn hậu, nghĩa hiệp, luôn yêu quý con người, luôn khát khao hướng đến những điều tốt đẹp và có trí tưởng tượng bay bổng.
Phiếu học tập 2.2: Cuộc trò chuyện giữa An-đéc-xen và

những cô gái  trong chuyến xe đêm
1. Lời tiên đoán của An-đéc-xen

Đối với Ni-cô-li-a

- An-đéc-xen nhận xét: Ni-cô-li-a là cô gái có mái tóc sáng màu, phất phơ nhè nhẹ; là cô gái hay cười và yêu tất thảy những gì sống động. Cô có một trái tim nồng nhiệt và sẵn sàng vượt qua muôn vàn khó khăn để cứu người yêu mình khỏi cơn nguy khốn. 

- An-đéc-xen tiên đoán: “Nếu chẳng may có chuyện gì không lành xảy ra với người yêu của cô, cô sẽ chẳng đắn đo suy nghĩ, lên đường, vượt qua ngàn dặm, qua núi tuyết và sa mạc khô cằn để gặp chàng, cứu chàng khỏi cơn nguy khốn”

Đối với Ma-ri-a
- An-đéc-xen nhận xét: Ma-ri-a sở hữu sắc đẹp mê hồn và mang bản tính kín đáo, giấu kín trong lòng niềm đam mê bừng cháy. Số mệnh của cô hoặc rất buồn, hoặc là rất hạnh phúc. Sẽ không dễ dàng nhưng chỉ cần kiên trì cô sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng của đời mình.

- An-đéc-xen tiên đoán cô sẽ “gặp được một người xứng đáng với trái tim nhiều mong muốn của cô”, và người đó “tất nhiên phải là một người tuyệt vời”, “có một tâm hồn lớn lao”
Đối với An-na
- An-đéc-xen không nói về sắc đẹp của An-na.

- An-đéc-xen tiên đoán cô sẽ hạnh phúc với sự bận bịu khi chăm sóc những đứa con và chồng tương lai sẽ “đỡ cô một tay trong việc đó”.
2. Mong ước, tình cảm của An-đéc-xen đối với những cô gái

- Có thể thấy trong lời tiên tri, An-đéc-xen đã gửi gắm tình cảm đôn hậu, dịu dàng, mong muốn các cô gái đều có tương lai tốt đẹp. Những cô gái xinh đẹp có thể tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, bởi vẻ đẹp của họ đủ để họ có được hạnh phúc

- Trước khi lên chuyến xe đêm, Ni-cô-li-na, Ma-ri-a và An-na có thể có chút lo lắng và sợ hãi về tình yêu. Điểu đó đã ngăn cân họ dũng cảm và tự do theo đuổi tình yêu ấy. Chính những lời tiên tri đẹp đẽ và dịu dàng của An-đéc-xen đã khiến các cô gái có niềm tin vào tình yêu, thôi thúc hành động của các cô gái, khích lệ họ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

  GV sử dụng kĩ thuật Think –pair – share, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

-  Hãy cho biết phản ứng của mọi người khi An-đéc-xen kể câu chuyện ông mang đến niềm vui cho cháu bé trong gia đình kiểm lâm xứ Giuýt-len. Em có đồng tình với ý kiến của An-đéc-xen “...trái tim bé sẽ không dễ bị trơ lì như với những người chưa từng chứng kiến chuyện cổ tích như thế” không? Vì sao?

- Qua đoạn trích, em nhận ra tình cảm, thái độ gì của nhà văn Pau-xtốp-xki đối với nhà văn An-đéc-xen?

- Truyện cổ An-đéc-xen đã chinh phục hàng triệu trái tim độc giả. Theo em, trí tưởng tượng đã giúp ích như thế nào cho An-đéc-xen trong việc viết truyện cổ tích? Qua văn bản, nhà văn muốn gửi gắm thông điệp gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp,
GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS chia sẻ câu trả lời.
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chuẩn hóa kiến thức.

 GV giảng giải thêm cho HS: Trí tưởng tượng phong phú, bay bổng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công, hấp dẫn cho truyện cổ của An-đéc-xen. Trong tác phẩm của ông, những mái nhà tuyết trắng, những cánh rừng xanh thẳm, nàng tiên cá nhỏ giữa biển cả bao la, cô bé mỗi lần quẹt một que diêm là một lần thắp lên mong ước,... đều được viết nên từ trí tưởng tượng diệu kì. Trong thế giới của ông, mặt trời, mặt trăng, hoa hồng,... không phải là những sự vật vô tri vô giác, mà đều là những sinh thể có hồn, truyền cho người đọc cảm nhận vể những vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống.

Trí tưởng tượng đã giúp An-đéc-xen:

  + Tạo ra những hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống bay bổng, diệu kì; sáng tạo ra những tình huống thú vị, hấp dẫn.

 + Hoá thân vào nhân vật, cất lên tiếng nói bên trong, khiến nhân vật vừa chân thực, vừa kì ảo.

+ Đến gần hơn với thế giới tâm hồn trẻ thơ, nhìn cuộc sống qua lăng kính trẻ thơ.
	3. Câu chuyện An-đéc-xen đem lại niềm vui cho cháu bé xứ Giuýt-len
- An-đéc-xen kể lại câu chuyện về niểm vui mà ông mang đến cho cháu bé trong gia đình kiểm lâm xứ Giuýt-len: giấu những món quà nhỏ dưới những câu nấm và nói với cô bé là do những chú lùn giấu.

- Phản ứng của mọi người khi nghe câu chuyện của An-đéc-xen:

+ Nhà tu hành kết tội An-đéc-xen đã “đánh lừa một sinh thể ngây thơ”, cho rằng đó là “một tội lỗi lớn”;

( Nhà tu hành đã nhìn câu chuyện từ quan điểm đạo đức khô cứng và già cỗi, cũ kĩ nên chỉ thấy bề ngoài của hiện thực, ông không hiểu được thế giới diệu kì mà An-đéc-xen đem đến cho trẻ thơ.
+ Các cô gái thì “ngồi không nhúc nhích như bị mê hoặc” ( Họ tìm thấy sức hấp dẫn trong những câu chuyện của An-đéc-xen và tiếp tục bị những câu chuyện đó chính phục.
- Ý kiến của An-đéc-xen: “...trái tim bé sẽ không dễ bị trơ lì như với những người chưa từng chứng kiến chuyện cổ tích như thề”
( Câu trả lời của An-đéc-xen giàu sức thuyết phục, bởi ông đã xuất phát từ sức mạnh của trí tưởng tượng lãng mạn, bay bổng, ông hiểu những câu chuyện cổ tích có tác dụng lớn trong việc nuôi dưỡng sự hồn nhiên, ngây thơ, chắp cánh cho trí tưởng tượng của trẻ thơ. Vì thế, ông dành cả đời để dùng trí tưởng tượng của mình đem đến hạnh phúc cho con người, khiến con người có đủ sức mạnh và hứng khởi để tìm kiếm cái đẹp, và làm cho thế giới bớt tàn nhẫn, bớt khô khan hơn.
4. Tình cảm và thông điệp của nhà văn Pau-xtốp-xki
*Tình cảm, thái độ của nhà văn Pau-xtốp-xki đối với An-đéc-xen: 

+ Có hiểu biết về cuộc đời của An-đéc-xen.

+ Đồng điệu với tâm hồn và hiểu con người, hiểu sáng tác của An-đéc-xen 

=> Pau-xtốp-xki đồng cảm, trân trọng tài năng và vẻ đẹp tâm hồn của nhà văn An-đéc-xen.
*Thông điệp của nhà văn Pau-xtốp-xki qua văn bản: Đề cao, khẳng định sức mạnh của trí tưởng tượng và ảnh hưởng của nó trong văn chương cũng như trong đời sống.


2.3. Hướng dẫn Tổng kết

a. Mục đích: HS khái quát hoá nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.
b. Nội dung: HS khái quát lại đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Trao đổi theo cặp, hoàn thành PHT số 03 sau:
PHT số 03: Đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích
Xây dựng cốt truyện 
...........

Tạo dựng không gian, thời gian 

...........
Nghệ thuật xây dựng nhân vật
...........
Ngôn ngữ 
...........
- Khái quát lại nội dung đoạn trích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.

GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.

GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Đặc sắc nghệ thuật
- Xây dựng cốt truyện: cốt truyện hấp dẫn; sáng tạo được tình huống đặc sắc (làm nổi bật vẻ đẹp nhân vât;

- Tạo dựng không gian, thời gian: bao phủ câu chuyện trong màn đêm; không gian truyện đầy chất thơ (tạo điều kiện để trí tưởng tượng của con người bay bổng.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Kết hợp hiện thực và tưởng tượng; hiện lên qua cả lời thoại và lời người kể chuyện.
- Ngôn ngữ  trong sáng, thấm đẫm chất thơ.
2. Nội dung
   Sáng tạo câu chuyện về cuộc trò chuyện giữa An-đéc-xen với những cô gái trong chuyến xe đêm, qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về sức mạnh của trí tưởng tượng.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Thực hành một số bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Chỉ ra một số chi tiết thể hiện trí tưởng tượng bay bổng của nhà văn An-đéc-xen trong một câu chuyện cổ tích của ông mà em yêu thích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân.

- GV quan sát, khích lệ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Gọi 1 số HS phát biểu.
Các HS khác nhận xét.

Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	Gợi ý

HS lấy ví dụ về truyện Cô bé bán diêm: 
- Nhà văn tưởng tượng ra những cảnh tượng hiện ra sau mỗi lần cô bé quẹt diêm:

+ Quẹt diêm lần 1: Tưởng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng, lửa cháy nom đến vui mắt và toả ra hơi nóng dịu dàng ( Mong ước được sưởi ấm, vì em rất rét
+ Quẹt diêm lần 2: Bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, toàn bát đĩa bằng sứ quý gió, có cả một con ngỗng quay ( Mong ước được ăn vì em rất đói
+ Qụet diêm lần 3. Thấy hiện ra  cây thông Nô-en lớn, trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh (Mong ước được vui chơi của tuổi thơ  
+ Quẹt diêm lần 4: Thấy bà đang mỉm cười với mình, xin được về với bà (Mong ước được che chở, yêu thương
+ Quẹt diêm lần 5: Thấy bà to lớn và đẹp lão, bà cầm lấy tay em rồi hai bà cháu bay lên cao, cao mãi (Mong muốn thoát khái cô đơn, đói rét, đau buồn của cuộc sống trần gian.
- Tưởng tượng ra cảnh 2 bà cháu bay lên trời; sáng sớm hôm sau mọi người tìm thấy cô bé bất động ở một góc phố, nhưng đôi má vẫn hồng và đôi môi đang mỉm cười (Cái chết không bi luỵ mà được miêu tả rất đẹp, cái chết của một người toại nguyện 
...


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.

b. Nội dung: HS làm bài tập sáng tạo.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu: Hãy tưởng tượng và viết đoạn văn kể lại cuộc gặp của em với nhà văn An-đéc-xen.
(Gợi ý: Hoàn cảnh gặp gỡ, cuộc trò chuyện với nhà văn về những câu chuyện cổ tích, về tình yêu của nhà văn dành cho trẻ thơ,...)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tưởng tượng, viết đoạn văn và chia sẻ với các bạn trong lớp.

- GV khích lệ, giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

*GV yêu cầu HS soạn bài tiếp theo: Chuẩn bị viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm (truyện).

RÚT KINH NGHIỆM
....................................................................................................................................................

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tiết ………..VIẾT: 

VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM (TRUYỆN)
(3,0 tiết)        
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù:

- HS viết được bài văn phân tích một tác phẩm truyện: nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm, nêu được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm truyện.

- HS biết sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ cho luận điểm nêu trong bài viết.

2. Phẩm chất

- Biết trân trọng những sáng tác của các tác giả.

- Biết lập luận chặt chẽ và thể hiện những rung cảm cùng tưởng tượng của bản thân khi chiếm lĩnh tác phẩm văn học.
- Bồi đắp tình yêu văn học; nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

HS chia sẻ nhanh về một truyện ngắn mà HS đã đọc mở rộng theo yêu cầu của GV sau bài học 6.
(Gợi ý: chia sẻ về đề tài, chủ đề, nhân vật, các chi tiết tiêu biểu, bài học rút ra cho bản thân,...).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

HS nhớ lại kiến thức, phát biểu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

Bước 4: Đánh giá, kết luận 

GV nhận xét, khích lệ.
	 HS chia sẻ về tác phẩm truyện đọc mở rộng.


 
GV dẫn vào bài mới: Mỗi một tác phẩm văn học gửi gắm bao thông điệp ý nghĩa qua hệ thống hình tượng mà nhà văn đã dụng công xây dựng bằng nghệ thuật ngôn từ. Ở bài học 6, các em đã được hướng dẫn cách viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện. Phần Viết của bài học 7 này sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cách viết kiểu bài trên để củng cố và nâng cao kiến thức, kĩ năng đã học.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn phân tích một tác phẩm (truyện).
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Nhớ lại lí thuyết kĩ năng viết ở bài 6, theo dõi mục SHS/ tr77, cho biết:

? Bài văn phân tích một tác phẩm truyện cần đáp ứng những yêu cầu gì?

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và thảo luận nhóm.
- GV quan sát, khuyến khích.

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi một số HS phát biểu.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, cho điểm nhóm.
	I. LÝ THUYẾT

1. Yêu cầu của kiểu bài

- Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Nêu được chủ đề của tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (như cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ, …); tập trung vào một số yếu tố nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm.
- Sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.

- Nêu được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm truyện.

	Thao tác 2: Hướng dẫn HS đọc và phân tích bài viết tham khảo

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo, lưu ý các thẻ chỉ dẫn để xác định bố cục.

- HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập 01 sau:

PHIẾU HT  01: Phân tích bài viết tham khảo

+ Phần Mở bài của bài viết tham khảo giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nêu ý kiến khái quát vể tác phẩm như thế nào?

+ Bài viết tham khảo đã nêu nội dung chính và chủ đề của truyện là gì?

+ Theo bài viết tham khảo, truyện có những đặc điểm nổi bật nào về hình thức nghệ thuật?

+ Trong các đặc điểm vể hình thức nghệ thuật ấy, bài viết tham khảo lựa chọn phân tích kĩ lưỡng đặc điểm nào, đặc điểm nào chỉ được nêu lên chứ không phân tích?

+ Theo bài viết tham khảo, ý nghĩa của truyện là gì?

.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận trong bàn.

- GV quan sát, khuyến khích.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số bàn phát biểu.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV chốt lại và tổng kết vấn đề.

- GV có thể dùng sơ đồ để minh họa dàn ý của bài viết.
	2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo

Bài viết tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – lời tự thú chân thành (Nhóm biên soạn)
*Mở bài: Đoạn 1 đã giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

- Giới thiệu tác giả Tạ Duy Anh và tác phẩm “Bức tranh của em gái tôi”.

- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm: “Dường như trong mắt Tạ Duy Anh, tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp đẽ, trong trẻo nhất của mỗi người. Có thể thấy điều này qua truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi”.

* Thân bài:
- Đoạn 2: Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm và chủ đề tác phẩm:
  + Nêu nội dung chính của truyện: Truyện kể về nhân vật “tôi” và em gái tên Kiều Phương. Nội dung chính thể hiện qua một số sự kiện chính như: chú họa sĩ đến chơi phát hiện ra tài năng của Kiều Phương; Kiều Phương đi thi vẽ tranh đạt giải Nhất; người anh từ ghen tị tài năng của em trở nên hối hận, thức tỉnh khi nhận ra tấm lòng nhân hậu của em gái qua bức tranh của người em vẽ chính mình.
  + Chủ đề tác phẩm:  Trong câu chuyện giản dị này, nhà văn Tạ Duy Anh đã thể hiện một cách tinh tế vẻ đẹp của nhân vật em gái, sự ăn năn thức tỉnh của nhân vật anh trai; đồng thời đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về tâm lí tuổi mới lớn và mối quan hệ ứng xử trong gia đình.

- Đoạn 3, 4, 5: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số đặc điểm nổi bật về hình thức nghệ thuật:
 + Bài viết đã chỉ ra những đặc điểm nghệ thuật nổi bật của truyện: nghệ thuật xây dựng nhân vật; nghệ thuật sử dụng ngôi kể; ngôn ngữ trong sáng, cốt truyện đơn giản nhưng thắt mở hợp lí, lối mở truyện tự nhiên và kết thúc bất ngờ.
+ Trong các đặc điểm hình thức nghệ thuật trên, nghệ thuật xây dưng nhân vật qua lời nói, cử chỉ, hành động; nghệ thuật xây dựng cốt truyện, ngôn ngữ truyện chỉ nêu chứ không được phân tích.

     Nghệ thuật thể hiện tâm lí nhân vật “tôi” và nghệ thuật sử dụng ngôi kể thứ nhấtđược phân tích kĩ lưỡng.

*Kết bài: Đoạn cuối đã khẳng định ý nghĩa, giá trị của truyện.

      “Bức tranh của em gái tôi là món quà ý nghĩa mà nhà văn Tạ Duy Anh gửi đến bạn đọc thiếu nhi”.

	Thao tác 3: Hướng dẫn HS về quy trình viết bài

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- HS đọc lướt các bước trong quy trình viết (SGK/ tr. 79-81), sau đó, thảo luận  trong bàn về tác dụng của từng bước.

- GV hướng dẫn học sinh khái quát dàn ý chung cho dạng bài viết phân tích tác phẩm truyện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận trong bàn.

- GV quan sát, khuyến khích

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện một số bàn phát biểu.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	3. Quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện

Bước

Công việc

Tác dụng

Bước 1: 
Lựa chọn đề tài 

(vấn đề nghị luận/ luận đề)
- Xác định đúng vấn đề nghị luận, mục đích viết, người đọc

- Đọc lại tác phẩm truyện

- Thu thập tư liệu
- Giúp định hình được nội dung bài viết; giúp HS biết triển khai bài viết đúng hướng, không rơi vào tình trạng xa đề, lạc để.
- Giúp nâng cao chất lượng bài viết.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

- Tìm ý theo suy luận từ khái quát đến cụ thể.

- Lựa chọn, sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý theo bố cục mạch lạc gồm 3 phần: MB – TB - KB
Giúp định hình ý tưởng trước khi viết, sắp xếp các ý tưởng theo một trình tự lô-gíc, đảm bảo không lạc đề, bỏ sót ý.

Bước 3: Viết bài
- Dựa vào dàn ý để viết bài.

- Chú ý diễn đạt, dùng từ, viết câu,…

Giúp triển khai các ý thành bài viết.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết
Đọc lại bài viết và chỉnh sửa (dựa vào bảng hướng dẫn).

Giúp người viết tự điều chỉnh những thiếu sót, giúp cho bài viết hoàn chỉnh hơn.

*Dàn ý chung: 

Mở bài: Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

Thân bài:

- Ý 1: Nêu nội dung chính của tác phẩm.

 + Nội dung của truyện là gì?

 + Nội dung ấy được thể hiện như thế nào qua hệ thống nhân vật, sự kiện?

- Ý 2: Nêu chủ đề của tác phẩm.

  (Lưu ý: Một tác phẩm có thể có một hoặc nhiều chủ đề)

- Ý 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

  + Chỉ ra những đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện.

  + Chỉ đi sâu khai thác, phân tích một số yếu tố nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu để bài viết không bị dàn trải, có chiều sâu.

Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.

b. Nội dung:

- HS xác định được yêu cầu của đề, thu thập tư liệu cho bài viết.
- Biết tìm ý và lập dàn ý cho bài viết.

- Viết được bài viết hoàn chỉnh và tự kiểm tra, chỉnh sửa lại bài viết.

c.  Sản phẩm: Bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	PHIẾU HỌC TẬP 02: PHIẾU TÌM Ý

	Gợi ý: Hãy đọc kĩ lại truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” (Lê Minh Khuê) để xác định các phương diện nội dung và nghệ thuật cần phân tích:

	*Thông tin cơ bản về tác giả
	…

	*Tìm hiểu về truyện ngắn 
	…

	Nêu ấn tượng, cảm xúc của  em khi đọc tác phẩm.
	

	Nội dung chính của tác phẩm là gì? Nội dung ấy được thể hiện qua hệ thống nhân vật, sự kiện chính nào?
	…

	Chủ đề của truyện là gì? (Nhà văn muốn phản ánh hiện thực nào? Muốn truyền tải thông điệp, tư tưởng nào?...)
	…

	Tác phẩm có những đặc sắc gì về hình thức nghệ thuật (cốt truyện, ngôi kể,  nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôn ngữ,....)?
	…

	Em sẽ chọn phân tích kĩ lưỡng đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu nào của truyện?
	...

	Ý nghĩa của truyện là gì?
	…


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: TRƯỚC KHI VIẾT 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV hướng dẫn HS xác định vấn đề nghị luận, mục đích viết, người đọc HS trả lời các câu hỏi sau:

- Xác định vấn đề nghị luận mà đề bài yêu cầu.

- Bài viết của em nhằm mục đích gì và em hướng tới người đọc sẽ là ai?

*GV hướng dẫn HS tìm ý:

HS có thể tìm ý theo phiếu hướng dẫn Tìm ý theo Phiếu HT số 2.
*GV hướng dẫn HS lập dàn ý: 

HS sử dụng kết quả của phần Tìm ý để Lập dàn ý cho bài viết theo hướng dẫn SGK/ Tr.80
HS cần chú ý những yêu cầu đối với kiểu bài để tập trung vào trọng tâm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS lần lượt thực hiện từng yêu cầu của GV.

- HS dự kiến câu trả lời, ghi ra giấy.

- GV quan sát, hỗ trợ, khuyến khích.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Đánh giá, kết luận


	II. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích những nét đặc sắc của truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” (Lê Minh Khuê)

1. TRƯỚC KHI VIẾT

a. Lựa chọn đề tài 
*Xác định vấn đề nghị luận: phân tích những nét đặc sắc của truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” (Lê Minh Khuê).

*Xác định mục đích viết: Làm rõ đặc điểm nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” (Lê Minh Khuê); thuyết phục người khác đồng tình với những ý kiến của em.
*Người đọc: Những người quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” (Lê Minh Khuê).

 b. Tìm ý 

- HS nêu ấn tượng, cảm xúc của khi đọc tác phẩm.
Ví dụ: Truyện ngắn  “Những ngôi sao xa xôi” (Lê Minh Khuê) được viết trong những năm tháng chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Truyện để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc về hình ảnh ba nữ thanh niên xung phong trẻ trung, gan dạ và dũng cảm, sống và chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt.
- Nội dung chính của tác phẩm:

      Truyện kể về cuộc sống sinh hoạt và chiến đấu của ba cô gái: Thao, Nho, Phương Định. Ba cô thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom trên cao điểm ác liệt. Máy bay ném bom, ba cô gái ra đường phá bom, bom nổ, Nho bị thương. Phương Định và Thao chăm sóc vết thương cho Nho. Một cơn mưa đá đột ngột trút xuống cao điểm khiến ba cô gái thích thú. Trong một đêm yên tĩnh, Phương Định và Nho ngắm nhìn đoàn quân ra trận, tình yêu đồng đội trào dâng.
- Chủ đề của truyện: 

 + Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên và cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.

+ Từ đó, ca ngợi vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ.
- Những đặc điểm nổi bật về hình thức nghệ thuật:

+ Nghệ thuật kể chuyện sinh động, hấp dẫn: lựa chọn ngôi kể phù hợp; cách kể chuyện tự nhiên; sử dụng nhiều câu văn ngắn tạo nhịp điệu dồn dập, tái hiện không khí căng thẳng, khốc liệt nơi chiến trường,...
+ Nghệ thuật miêu tả nhân vật đặc sắc, chủ yếu khám phá thế giới nội tâm của nhân vật. (HS có thể chọn phân tích kĩ lưỡng nghệ thuật này).
+ Ngôn ngữ giản dị, giọng điệu bình thản pha chút hóm hỉnh nhưng vẫn rất tự nhiên.
c. Lập dàn ý

Mở bài

- Lê Minh Khuê là cây bút nữ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Các tác phẩm của bà xoay quanh cuộc sống, chiến đấu của những cô thanh niên xung phong. 

- Những ngôi sao xa xôi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của bà, kể về cuộc sống chiến đấu của ba cô gái trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm tháng chống Mỹ vô cùng ác liệt.
Thân bài

Nêu ngắn gọn nội dung chính của truyện ngắn:

      Truyện kể về cuộc sống sinh hoạt và chiến đấu của ba cô gái: Thao, Nho, Phương Định. Ba cô thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom trên cao điểm ác liệt. Máy bay ném bom, ba cô gái ra đường phá bom, bom nổ, Nho bị thương. Phương Định và Thao chăm sóc vết thương cho Nho. Một cơn mưa đá đột ngột trút xuống cao điểm khiến ba cô gái thích thú. Trong một đêm yên tĩnh, Phương Định và Nho ngắm nhìn đoàn quân ra trận, tình yêu đồng đội trào dâng.
Nêu chủ đề của truyện ngắn:

- Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên và cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.

- Từ đó, ca ngợi vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ.
Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm:

*Các đặc sắc nghệ thuật:

   - Nghệ thuật kể chuyện sinh động, hấp dẫn: lựa chọn ngôi kể phù hợp; cách kể chuyện tự nhiên.

  - Nghệ thuật miêu tả nhân vật đặc sắc, chủ yếu khám phá thế giới nội tâm của nhân vật tinh tế, sắc sảo.
- Ngôn ngữ và giọng điệu: Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với nhân vật kể chuyện – một cô gái thanh niên xung phong trẻ trung người Hà Nội – tạo cho tác phẩm có giọng điệu và ngôn ngữ tự nhiên, gần với khẩu ngữ, trẻ trung và có chất nữ tính. 

- Lời kể rất linh hoạt: Có khi dùng những câu văn ngắn, câu tỉnh lược, câu đặc biệt, nhịp nhanh phù hợp với không khí căng thẳng, khẩn trương nơi chiến trường. Những đoạn hồi tưởng nhịp kể chậm rãi, gợi những kỷ niệm của tuổi niên thiếu hồn nhiên, vô tư và không khí thanh bình trước chiến tranh.

*Tập trung phân tích kĩ lưỡng những nghệ thuật tiêu biểu:

- Phân tích nghệ thuật miêu tả tâm lí: Miêu tả tâm lí nhân vật “tôi” (Phương Định)
+ Nhân vật tự quan sát và đánh giá về mình ở phần đầu truyện: Ở phần đầu truyện, cô tự quan sát và đánh giá về mình rằng: “Tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày…cái nhìn sao mà xa xăm”; được nhiều anh hỏi thăm nhưng chưa dành tình cảm cho ai.
(Đó là những nét tâm lí rất tự nhiên và phù hợp với nhân vật bởi Phương Định chỉ vừa mới bước qua tuổi học trò hồn nhiên, vô tư.
+ Tâm trạng của Phương Định trong một lần phá bom: Tâm trạng “tôi” ở đoạn này được miêu tả hết sức chi tiết và chân thực. Khi đến gần quả bom cô cũng sợ nhưng “cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình”, lòng dũng cảm, lòng tự trọng trong cô được kích thích nên cô “không sợ nữa”. Và khi đã ở bên quả bom, kề sát với cái chết có thể đến tức khắc, từng cảm giác của cô như cũng trở nên sắc nhọn hơn và căng như dây đàn. Cô có nghĩ đến cái chết nhưng là cái chết rất mờ nhạt, không cụ thể. Khi bom nổ, dù ngực đau nhói, “mắt cay mãi mới mở ra được” nhưng cô vẫn chạy ngay tới chỗ bom nổ. 
+ Cảm xúc trước trận mưa đá ở cuối truyện: Khi cơn mưa đá ập đến, cô vui thích cuống cuồng chạy ra nhặt đá, say sưa tận hưởng cơn mưa hồn nhiên như một đứa trẻ. Một dòng kí ức cùng nỗi nhớ da diết về gia đình, về thành phố thân thương trào dâng trong trí nhớ cô.
- Nghệ thuật sử dụng ngôi kể: 

       Truyện được trần thuật từ ngôi thứ nhất và những người kể chuyện cũng là nhân vật chính. Sự lựa chọn ngôi kể như vậy phù hợp với nội dung tác phẩm và tạo thuận lợi để tác phẩm miêu tả, biểu hiện thế giới tâm hồn, những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Để cho nhân vật là người trong cuộc kể lại thì câu chuyện sẽ thật hơn, cụ thể và sinh động hơn, tạo cho người đọc cảm giác tin vào câu chuyện hơn. Và ở đây, truyện viết về chiến tranh, tất nhiên phải có bom đạn, chiến đấu, hy sinh, nhưng trong truyện này, hiện lên khá rõ là thế giới nội tâm của các cô gái thanh niên xung phong với vẻ đẹp tâm hồn của một thế hệ thời kháng chiến chống Mỹ. Đó cũng là do cách lựa chọn và kể của tác giả – nhất là vai kể ở đây lại là một cô gái trẻ Hà Nội có cá tính nhiều mộng mơ với những kỉ niệm đẹp của thời thiếu nữ. Ngôi kể này cũng tạo ra một điểm nhìn phù hợp để miêu tả hiện thực của cuộc chiến đấu ở một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, làm cho câu chuyện chân thực hơn. Ngôi thứ nhất, người kể là Phương Đinh, nhân vật chính trong tác phẩm thuận lợi trong việc biểu hiện thế giới tâm hồn cảm xúc; suy nghĩ của nhân vật, đồng thời phù hợp với nội dung tác phẩm tăng tính chân thực cho câu chuyện.
Kết bài

Khẳng định ý nghĩa và giá trị của truyện ngắn.

Ví dụ: 
- Truyện ngắn đã làm sống lại trong lòng người đọc một thời kì chiến tranh gian khó, khốc liệt, làm nổi bật lên hình ảnh những nữ thanh niên xung phong trẻ trung, nhiệt huyết, gan dạ, kiên cường.
- Hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn đã đem đến cho thế hệ trẻ hôm nay bài học về lòng dũng cảm, anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho quê hương, đất nước.


	Thao tác 2: VIẾT BÀI 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV hướng dẫn HS theo dõi SHS/tr 80 và trả lời câu hỏi:

? Để viết triển khai đầy đủ các ý trong dàn ý, em cần viết từng phần như thế nào?

*GV nêu lưu ý chung cho HS khi viết phải đảm bảo.

*GV yêu cầu HS trên cơ sở dàn ý đã lập thực hành viết với các yêu cầu khác nhau:

+ Viết đoạn văn  mở bài

+ Viết đoạn kết bài

+ Viết đoạn văn phát  triển một ý ở thân bài

*GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài viết.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát hướng dẫn trong SGK để trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác cần thực hiện khi viết.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định


	2. VIẾT BÀI

- Dựa vào dàn ý đã xây dựng để luyện tập kĩ năng viết.

- Yêu cầu chung khi viết bài:

   + Bài viết đủ 3 phần

   + Các luận điểm trong phần thân bài phải đươc sắp xếp theo trật tự lô-gic; tránh rơi vào việc chỉ kể lại diễn biến câu chuyện trong tác phẩm hay nêu cảm nghĩ về tác phẩm truyện.
   + Cần lựa chọn, trích dẫn và phân tích các bằng chứng tiêu biểu từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến của người viết, tránh phân tích tác phẩm một cách chung chung.

    + Chú ý phân tích có diện, có điểm, lựa chọn được các yếu tố đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm để đi sâu khai thác.

· Thực hành viết trên lớp theo các đoạn: Mở bài, Luận điểm của Thân bài, Kết bài.

	Thao tác 3: CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS sau khi viết xong bài viết sẽ kiểm tra và chỉnh sửa theo Bảng kiểm đánh giá bài viết

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc lại bài viết và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định
	3. CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

- Đọc kĩ bài viết của mình và đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở các bước để kiểm tra và chỉnh sửa theo Bảng kiểm đánh giá bài viết. HS có thể ghi phần chỉnh sửa bài viết vào Phiếu chỉnh sửa bài viết.

- HS có thể tráo đổi bài để trong bàn chấm và chữa cho nhau.



	Bảng kiểm đánh giá kĩ năng viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
Tiêu chí

Đạt

Chưa đạt

MB

Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả).
Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.

TB

Nêu nội dung chính của tác phẩm

Nêu chủ đề của tác phẩm

Trích dẫn một số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm.
Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Tập trung vào một số yếu tố nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm.
Trích dẫn một số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
KB

Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
Kĩ năng, trình bày diễn đạt

Sắp xếp các ý triển khai và dẫn chứng hợp lí.

Bố cục chặt chẽ, trình bày mạch lạc.

Đảm bảo chính tả, dùng từ và diễn đạt.

Sử dụng các từ ngữ, câu văn để liên kết các ý.

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Nội dung lỗi cần sửa

Sửa lỗi

Phát hiện và sửa ý và trình tự triển khai ý

Thiếu ý

Sắp xếp lại ý lộn xộn

Sửa lại các ý lạc đề

Sửa lại các ý tản mạn

Phát hiện sửa  lỗi diễn đạt

Lỗi dùng từ

Lỗi viết câu

Lỗi chính tả

Lỗi chính tả



	TRẢ BÀI

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của kiểu bài phân tích một tác phẩm truyện.

- GV gọi 2 – 3 HS đọc bài viết của mình. Các HS khác căn cứ vào bảng kiểm để đánh giá bài viết của bạn. 

- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, rút ra những gì cần phát huy, chỉnh sửa hoặc bổ sung.
- GV yêu cầu các em dựa vào bảng kiểm để chỉnh sửa theo những điều GV vừa phân tích, bổ sung ở trên (việc chỉnh sửa có thể tiến hành theo hình thức trao đổi nhóm).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS  nhận xét các bài viết được đọc qua bảng kiểm.

- HS tự đánh giá bài viết và chỉnh sửa bài viết của mình theo bảng kiểm.
- HS đổi chéo bài cho nhau trong bàn để đối chiếu, rà soát

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

  GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.
	a. Yêu cầu của kiểu bài

b. Nhận xét

- Ưu điểm:

………….

- Hạn chế:

…………..

c. Chỉnh sửa và hoàn thiện

Tập trung vào một số nội dung sau:

- Cần giới thiệu về tác giả, tác phẩm, ý kiến khái quát về tác phẩm.

- Cần nêu rõ nội dung chính, chủ đề.

- Cần chỉ ra và phân tích tác dụng của một số đặc sắc nghệ thuật của truyện; tập trung phân tích sâu một số yếu tố nghệ thuật, tránh phân tích dàn trải.
- Những nhận xét, đánh giá về vị trí, ý nghĩa của tác phẩm truyện.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Chỉnh sửa được bài viết của bản thân.
- Tự lập dàn ý và viết bài phân tích một tác phẩm truyện khác.
b. Nội dung: Chỉnh sửa bài viết của bản thân hay góp ý bài viết cho bạn. Tự thực hành viết bài phân tích một tác phẩm truyện khác.

c. Sản phẩm: Bài viết đã chỉnh sửa, phần góp ý cho bài viết của bạn; bài viết cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

- Dựa vào những góp ý của bạn theo nhóm đôi, hãy tự chỉnh sửa bài viết của bản thân.

- Nhận bài viết của một bạn khác trong lớp, đọc, góp ý dựa trên bảng kiểm GV cung cấp.
- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý rồi viết bài phân tích một tác phẩm truyện khác mà em tự tìm đọc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS công bố bài viết trên trang web của lớp hoặc bảng tin học tập của lớp.
- Gửi cho bạn những ý kiến góp ý cho bài viết của bạn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
*GV yêu cầu HS soạn bài tiếp thep: Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (Văn học trong đời sống ngày nay).

RÚT KINH NGHIỆM

................................................................................................................................................

Ngày soạn:

Ngày dạy:

	Tiết ………..NÓI VÀ NGHE: 

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI 
         (Văn học trong đời sống hiện nay) - 1,0 tiết


I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...

*Năng lực đặc thù:
- HS trình bày được ý kiến về vấn đề văn học trong đời sống hiện nay; có sử dụng ngôn ngữ nói với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ cũng như kết hợp các phương tiện tranh, ảnh, video, máy chiếu, màn hình.
- HS biết trao đổi, tương tác trong vai trò người nói và người nghe một cách hợp lí, biết cách bảo vệ ý kiến của bản thân và tôn trọng sự khác biệt.

2. Phẩm chất

- Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người nói.
- Trung thực khi nghe, nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm của người khác.
- Bồi đắp tình yêu văn học; nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cá nhân

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Trò chơi “Đoán ý đồng đội”
GV chia lớp thành 2 đội , mỗi đội cử 01 đại diện lên bốc thăm gói từ khóa.
- Mỗi gói từ khóa gồm tên của 06 tác phẩm văn học/ đoạn trích đã học có trong SGK Ngữ văn 8 bộ KNTTVCS.

- Bạn đại diện sau khi bốc thăm gói từ khóa sẽ mô tả tên tác phẩm/ đoạn trích để các bạn phía dưới đội mình đoán ra đó là tác phẩm/ đoạn trích nào (Lưu ý: phần mô tả không được chứa từ ngữ có trong tên tác phẩm/ đoạn trích. Người mô tả phải nói rõ là cụm từ số mấy).
- Mỗi đội sẽ có tối đa 3 phút để vừa mô tả vừa trả lời.’

- Đội nào đoán đúng được nhiều tên tác phẩm/ đoạn trích hơn sẽ giành phần thắng. Trong trường hợp cả 2 đội đều có số đáp án đúng bằng nhau thì đội nào trả lời xong với thời gian ít hơn sẽ giành phần thắng.

- Yêu cầu trong quá trình chơi trò chơi, HS cả lớp phải gấp sách vở lại. 

	Gói A
	Gói B

	1.  Hoàng Lê nhất thống chí 

2. Thiên Trường vãn vọng
3. Hịch tướng sĩ
4. Lặng lẽ Sa Pa

5. Lá đỏ
	1. Lá cờ thêu sáu chữ vàng
2. Thu điếu

3. Nam quốc sơn hà 

4. Những ngôi sao xa xôi
5. Đồng chí


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV dẫn vào bài: Các em đã đi qua 8 bài học trong chương trình Ngữ văn 8. Chúng ta đã được làm quen với các thể loại văn học khác nhau: truyện lịch sử, thơ Đường luật, văn bản nghị luận, truyện ngắn hiện đại, thơ tự do,.... Văn học và đọc văn học đã trở thành một hoạt động văn hóa tích cực để góp phần bồi dưỡng về tâm hồn và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn những quan điểm trái chiều về vai trò và giá trị của văn học trong đời sống hiện đại. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề văn học trong đời sống hiện nay.

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS nắm được cách thức tiến hành bài nói nghe Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hiện nay).

b. Nội dung: HS dựa vào gợi ý SGK và thực hành nói.
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống ngày nay)?

 + Khi , trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống ngày nay), em cần lưu ý những điều gì? 

- GV mời HS nêu các câu hỏi, băn khoăn và giải đáp thêm (nếu có). 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS trao đổi nhóm đôi.

- GV quan sát, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- Đại diện 01 nhóm đôi báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 

- GV tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá.
	Tìm hiểu chung về kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống ngày nay)

1. Khái niệm

 Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống ngày nay) là sử dụng ngôn ngữ nói và các phương tiện như tranh, ảnh, video,… và máy chiếu, màn hình (nếu có) để trình bày và thuyết phục người nghe về ý kiến của bản thân xoay quanh vai trò/ sức mạnh/ tầm quan trọng của văn học đối với cuộc sống con người trong bối cảnh hiện nay mà cá nhân đã tự tìm hiểu, chiêm nghiệm. 

2. Để trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống ngày nay), cần lưu ý:
- Xác định nội dung nói; thu thập tư liệu liên quan về văn học trong đời sống hiện nay.
- Xây dựng đề cương bài nói với ba phần chính:

  + Mở đầu: Nêu vấn đề văn học trong đời sống ngày nay.
  + Nội dung: Trình bày các luận điểm theo một trình tự hợp lí, sử dụng các lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.

  (Có thể xác định các luận điểm dựa vào vai trò, vị trí của văn học, thách thức của văn học trong đời sống hiện nay,...)

  + Kết thúc: Khẳng định ý nghĩa, vai trò của văn học trong đời sống hiện nay.

- Xây dựng nội dung chi tiết cho bài nói.

- Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ (tranh, ảnh, video,...) và máy chiếu, màn hình (nếu có). Chú ý điều chỉnh giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, nét mặt,...phù hợp với nội dung nói.
- Dự kiến các ý kiến phản biện của người nghe để chuẩn bị trao đổi, đối thoại.


3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kĩ năng nói và nghe vào thực hành trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống).

b. Nội dung: HS thực hành nói và nghe dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học, có chỉnh sửa sau khi tìm hiểu quy trình nói và nghe.

c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, phần nhận xét và đánh giá bài nói của HS. 

d. Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP 01: CHUẨN BỊ BÀI NÓI

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Vấn đề nghị luận: Văn học trong đời sống ngày nay
Tên HS:……………………………………………

*Xác định mục đích nói, người nghe, không gian và thời gian nó

Tôi thực hiện bài nói này nhằm mục đích:……………………………………
Người nghe là:………………………………………………………………...

Không gian, thời gian nói:…………………………………………………….

*Tìm ý:

- Vai trò, vị trí của văn học:

  + Văn học mở rộng nhận thức của con người như thế nào?

  + Văn học đã góp phần hình thành và nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức, nhân cách của con người ra sao?

  + Vì sao có thể nói văn học làm cho con người  tinh tế hơn, bồi đắp ý thức thẩm mĩ của con người?

- Thách thức của văn học trong đời sống hiện nay:

  + Sự bùng nổ của các phương tiện nghe nhìn trong bối cảnh hiện nay như thế nào?

  + Nêu tác động của những phương tiện nghe nhìn đến văn học trong bối cảnh ngày nay.
 (tác động tích cực, tác động tiêu cực).

  + Những thay đổi của văn học trước thách thức đó.

*Xây dựng dàn ý  bài nói:
- Mở đầu:

- Nội dung chính:

- Kết thúc: 

*Dự kiến phương tiện hỗ trợ (máy chiếu, tranh ảnh,..):
………………………….……………………………………………………..
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Trước khi nói

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- GV hướng dẫn HS kiểm tra và trao đổi theo cặp Phiếu học tập 01 đã chuẩn bị ở nhà trong thời gian 05 phút.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoàn thiện Phiếu chuẩn bị bài nói (Phiếu học tập 01)
+ GV quan sát, động viên.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	Bài tập: Hiện nay nhiều người quan niệm văn học vẫn có vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, giá trị của văn học đã bị giảm đi trước sự cạnh tranh của các phương tiện nghe nhìn. Hãy trình bày ý kiến của em về vấn đề này.

1. Bước 1: Trước khi nói
- Xác định đề tài, mục đích nói, đối tượng người nghe, không gian và thời gian nói.

- Xây dựng dàn ý bài nói.
- Dự kiến các ý phản biện của người nghe để chuẩn bị trao đổi, đối thoại.

	Thao tác 2: Tổ chức cho HS nói và nghe

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS về yêu cầu khi thực hiện bài nói  và lắng nghe sản phẩm. 

- GV tổ chức tọa đàm: “Văn chương trong đời sống hiện nay”

[image: image11.png]


- 

- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần trình bày của các HS.

- GV quy định rõ thời gian cho mỗi bài trình bày để HS không phải trình bày quá nhiều nội dung, tạo điều kiện cho nhiều HS được nói và có thể nói kĩ, nói sâu về một vài ý mà HS thực sự quan tâm, hứng thú.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- MC dẫn chương trình.

- Khoảng 3 – 4 HS trình bày bài nói.

- Những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào bảng kiểm kĩ năng trình bày (mẫu phía dưới)

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:

- HS trình bày bài nói trước lớp và trao đổi với người nghe; trao đổi và đối thoại với người nghe.
- Sau phần nói của mỗi HS, MC mời 1 – 2 HS thực hiện phần trao đổi, nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm của người nói. 

Các HS khác quan sát, nhận xét cách thức thực hiện trao đổi, nhận xét, đánh giá của bạn mình theo các tiêu chí trong bảng kiểm.

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
     GV khen ngợi HS về kĩ năng thuyết trình tốt; khen ngợi những câu hỏi phản biện hay, góp ý hay, cách góp ý nhẹ nhàng, lịch sự của người nghe đối với người thuyết trình.
	2. Bước 2: Nói và nghe
TOẠ ĐÀM: Văn chương trong đời sống hiện nay
*Yêu cầu chung:

- Người nói:

+ Dựa vào phần tóm tắt ý đã chuẩn bị trước, có thể sử dụng thêm giấy nhớ để ghi chú ngắn gọn nội dung trình bày dưới dạng từ, cụm từ.
+ Trình bày bài nói từ khái quát đến cụ thể: từ tóm tắt hệ thống ý của bài nói rồi đi vào từng phần.

+ Sử dụng hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vai trò, vị trí của văn học trong đời sống hiện nay.

- Người nghe:

+ Chú ý lắng nghe bài nói của bạn.

+ Nghe trên tinh thần chuẩn bị đưa ra quan điểm của mình để đối thoại với người nói.
+ Đặt câu hỏi để người nói trình bày, giải thích về những nội dung còn chưa rõ. 

+ Trao đổi với người nói về những điểm mà mình chưa đồng tình.

(Bài nói tham khảo bên dưới)

	Rubrics đánh giá bài trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hôm nay)

Người thuyết trình:…………………………………..

Người nhận xét:……………………………………….
TIÊU CHÍ

Chưa đạt

Đạt

Tốt

1. Nội dung trình bày 

Nội dung sơ sài, chưa có nhiều lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề cho người nghe hiểu.

Có đủ lí lẽ và bằng chứng để người nghe hiểu được vấn đề.

Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục, có quan điểm, suy nghĩ  mới mẻ.

2. Hình thức trình bày

Bố cục chưa rõ ràng, lặp ý. Chưa có các công cụ, thiết bị hỗ trợ.

 Bố cục rõ ràng, tuy nhiên chưa tạo được điểm nhấn khi trình bày. Sử dụng công cụ, thiết bị tương đối phù hợp.

Bố cục rõ ràng, có sáng tạo, có điểm nhấn khi trình bày. Sử dụng công cụ, thiết bị hỗ trợ phù hợp.

3. Tác phong, thái độ trình bày

Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần; còn thiếu nghiêm túc/ điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.

Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu; điệu bộ  tương đối tự tin, mắt đôi lúc còn chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung trình bày.

Nói to, truyền cảm; phong thái tự tin; tương tác, phản hồi tốt với người nghe.

4. Mở đầu và kết thúc hợp lí

Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.

Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.

Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.



	Thao tác 3: Trao đổi, đánh giá

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu HS xem lại các yêu cầu chỉnh sửa, rút kinh nghiệm và tiến hành tự đánh giá trong nhóm.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện các nhóm nêu nội dung chỉnh sửa, rút kinh nghiệm và góp ý thêm cho HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định


	3. Bước 3: Trao đổi, đánh giá 

* Trao đổi:

- Lắng nghe ý kiến và câu hỏi của người nghe.

- Trả lời và giải thích rõ ràng những câu hỏi, ý kiến của người nghe.

* Đánh giá: Dựa vào bảng kiểm mà GV cung cấp, hãy tự đánh giá phần trình bày của chính mình và góp ý cho bạn.

Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân:
Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói

Đạt/

chưa đạt

· Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?

· Đánh giá chung:

+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe

Đạt/

chưa đạt

· Kiểm tra kết quả nghe:

+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?

+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hiện nay) của bạn?
· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?

+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình trao đổi không?




Bài nói tham khảo: 

	Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu vấn đề sẽ trình bày:

Xin chào Cô và các bạn. Em tên là......................, học lớp......., trường.................

Sau đây em xin trình bày ý kiến của mình về vai trò, vị trí của văn học trong cuộc sống hiện nay.

 (Giọng tâm tình, vừa phải): Tố Hữu từng nói: “Văn học thực chất là cuộc đời. Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có. Cuộc đời là nơi xuất phát và cũng là nơi đi tới của văn học”. Người ta tìm đến văn chương để khám phá những điều tốt đẹp. Văn chương lôi cuốn người đọc bởi những điều cao cả, đẹp đẽ, bền bỉ với thời gian. Do đó, dù bất kì thời đại nào, xưa hay nay, văn học đều cần cho con người. Điều đó không ai có thể phủ nhận được.

      Triển khai: Thuyết trình nội dung chính

    (Nói to, rõ ràng; giọng ngợi ca, trân trọng về vai trò của văn học; giọng tiếc nuối trước hiện trạng vai trò của văn học đang bị những tác động tiêu cực từ những phương tiện nghe nhìn hiện đại,,…)

    *Nêu những luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng làm rõ vai trò, giá trị của văn học:
     + Trước tiên, văn học mở rộng nhận thức của mỗi người đọc. Tác phẩm văn học là một kho tàng tri thức, thông qua đó con người có thể mở rộng kiến thức cho mình. Kiến thức qua sự truyền tải của văn học không hề khô khan mà đầy hấp dẫn, lí thú. Ví dụ, các truyện khoa học viễn tưởng em đã học ở lớp 7 đem đến những tri thức khoa học kĩ thuật vể tàu ngầm, về công nghệ gen, về vũ trụ,... Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài đem đến tri thức về thế giới loài vật hay đoạn trích Đi lấy mật đã giúp bản thân em hiểu thêm vể con người và vùng đất phương Nam,...

    + Không chỉ vậy, văn học còn góp phần hình thành và nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức, nhân cách của chúng ta. Văn học giúp con người biết phân biệt tốt - xấu, thiện - ác, biết tránh xa, lên án cái xấu, cái ác, sống hướng thiện và nhân ái. Đọc những truyện cổ tích em càng hiểu rõ hơn đạo lí của cha ông “Ở hiền thì gặp lành”; đọc những truyện truyền thuyết em càng thêm biết ơn người ơn và tự hào về lịch sử dân tộc. Đọc Gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam dạy em cần biết sống nhân ái, sẻ chia với mọi người; đọc  Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long giúp em hiểu hơn về lẽ sống cống hiến. Hay hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê) dạy em biết sống dũng cảm, bồi đắp thêm lòng yêu nước,...
   + Chúng ta có thể khẳng định văn học làm cho con người tinh tế hơn, có thể bồi đắp ý thức thẩm mĩ của con người. Văn học vừa phản ánh, vừa sáng tạo ra cái đẹp. Trong tác phẩm văn học, người đọc có thể tìm thấy vẻ đẹp của thiên nhiên đa sắc, cuộc sống muôn màu, vẻ đẹp của cái cần có, nên có, vẻ đẹp của ước mơ. Một câu thơ hay, một hình ảnh đẹp, một cách gieo vần độc đáo hay một lối kể chuyện thú vị,... cũng khiến con người cảm nhận được vẻ đẹp của hình thức nghệ thuật.

Như vậy văn học đã thực hiện sứ mệnh cao cả với cuộc đời, cùng lúc thực hiện 3 chức năng quan trọng: chức năng nhận thức, chức năng giáo dục  và chức năng thẩm mĩ để hướng con người tới con đường CHÂN – THIỆN – MĨ.
*Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về vai trò, vị trí của văn học trong cuộc sống nay:

  + Cuộc sống ngày nay với sự bùng nổ của khoa học kĩ thuật, cuộc cách mạng 4.0 đã làm xuất hiện hàng loạt nhưng phương tiện nghe nhìn giải trí mới mẻ như điện thoại thông minh, ipad, laptop, tivi,... hấp dẫn người xem.

  + Trước tiên, chúng ta có thể thấy những tác động tích cực của các phương tiện nghe nhìn hiện đại này đến văn học: giúp độc giả mở rộng các đường kênh tiếp xúc với văn học (người yêu văn học không chỉ đọc mà còn có thể nghe, không chỉ đọc qua sách mà có thể đọc qua các phương tiện điện tử); giúp tạo nên một không gian mở, các ý kiến đánh giá, bình luận vể văn học trở nên cập nhật, công khai, dân chủ; giúp độc giả tiếp cận với các dữ liệu văn học khổng lồ, nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm;... Chính sự thay đổi trong tiếp nhận của độc giả hiện nay khiến văn học cũng buộc phải thay đổi bản thân để phù hợp với thị hiếu của độc giả, thích ứng với những vấn đề đương đại đặt ra, như tính giải trí, tính đa phương tiện, tính tiếp nhận tức thời, cái nhìn hữu hình, khả năng tương tác với bạn đọc,... Đó là những tác động tích cực mà bối cảnh thời đại ngày nay mang đến cho văn học.
  + Bên cạnh đó, các phương tiện nghe nhìn cũng có những tác động tiêu cực, khiến văn học trong thời điểm hiện nay phải đối diện với nhiều thách thức như: văn học bị cạnh tranh trực tiếp bởi các hình thức giải trí khác; xu hướng đọc tin nhanh, tin ngắn làm giảm khả năng đọc sâu, giảm tư duy trừu tượng của con người; không gian mạng mang chứa lượng thông tin lớn, đăng tải dễ dàng, dẫn đến tình trạng thông tin không chính xác, thiếu kiểm chứng, thậm chí là sai lệch, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận văn học; sự tương tác, trao đổi, tranh luận trực tiếp về văn học một mặt đem lại tính dân chủ, khách quan, nhưng mặt khác, những bình luận mang tính xuyên tạc, hay hội chứng đám đông dễ tác động tiêu cực đến cả người viết và người đọc,...

     Kết thúc bài nói
      (Giọng lắng lại, tha thiết) Các bạn thân mến!  Ngày nay, tuy những thành tựu của khoa học, công nghệ đã và đang làm cho thế giới văn minh hơn, giúp con người sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn và mang lại cho con người nhiều tiện ích hơn trong cuộc sống nhưng chính những tác phẩm văn học nghệ thuật mới là thứ làm cho con người sống một đời sống có nhân phẩm, nhân văn và tâm hồn phong phú. Khoa học kĩ thuật sẽ thay đổi nền văn học truyền thống, nhưng ngược lại, người ta vẫn cần và vẫn đọc văn học trong ngày mai và cả ngày sau nữa. 
  Trên đây là ý kiến của em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em mong nhận được những góp ý và phản hồi từ cô và các bạn.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Mở rộng kiến thức nội dung của bài học.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
c. Sản phẩm: Bài nói của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

- Đọc, góp ý dàn ý bài nói cho các bạn khác trong nhóm.

- Dựa vào những góp ý của bạn, phần rút kinh nghiệm qua tiết nói nghe, hãy tự chỉnh sửa dàn ý bài nói của mình.

- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý và tự luyện tập để nâng cao kĩ năng nói với chủ đề Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hôm nay)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ

1. GV hướng dẫn HS phần Củng cố, mở rộng bài học 8.
a. Mục tiêu: HS củng cố các yêu cầu cần đạt của toàn bài.

b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, vận dụng kiến thức đã học vào việc hoàn thành các bài tập.

c. Sản phẩm: Bài làm, phần tự tìm hiểu của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

1.1. Bài tập 1 (SHS/ Tr 82): Kẻ bảng vào vở theo mẫu ở SHS và điền thông tin phù hợp:

Gợi ý

	Văn bản
	Luận đề
	Luận điểm

	Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam

(Xuân Diệu)
	Vẻ đẹp của làng quê Việt Nam trong ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.
	- Luận điểm 1: Vẻ đẹp của mùa thu ở nhiều thời điểm, khái quát về cảnh thu ở bài Thu ẩm
- Luận điểm 2: Cái hồn, cái thần của cảnh vật mùa thu với vẻ thanh – trong – nhẹ - cao ở bài Thu vịnh
- Luận điểm 3: Thu điếu – bài thơ điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Bắc Bộ Việt Nam.


	Đọc văn - cuộc chơi tìm ý nghĩa

(Trần Đình Sử)
	   Bản chất và ý nghĩa của việc đọc văn

	· Luận điểm 1: Ý nghĩa của văn học là tiềm ẩn và khó nắm bắt.

· Luận điểm 2: Mục đích của việc đọc văn là đi tìm ý nghĩa cuộc đời qua văn bản văn học.

· Luận điểm 3: Cuộc đi tìm ý nghĩa không có hồi kết thúc.

· Luận điểm 4: Người đọc được quyền tự do nhưng không thể tuỳ tiện trong tiếp nhận.

· Luận điểm 5: Tác phẩm văn học và đọc văn là một hiện tượng diệu kì.
· Luận điểm 6: Giá trị của việc đọc văn.


1.2. Bài tập 2 (SHS/ Tr 82): Từ hai văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam và Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa, hãy rút ra đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận văn học.

Gợi ý

*Đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận văn học:

- Phải có luận đề đúng đắn – là quan điểm, đánh giá của người viết về một lĩnh vực văn học (tác phẩm, tác giả, thể loại,...)

- Có hệ thống luận điểm rõ ràng để làm sáng tỏ cho luận đề, được tổ chức một cách hợp lí.

- Có lí lẽ xác đáng và bằng chứng thuyết phục

- Có thể sử dụng các yếu tố bổ trợ (yếu tố biểu cảm) để tăng sức thuyết phục.

1.3. Bài tập 3 (SHS/ Tr 82): Chỉ ra sự tương đồng và khác biệt giữa văn bản nghị luận xã hội và văn bản nghị luận văn học.

Gợi ý

	So sánh
	Văn bản nghị luận xã hội
	Văn bản nghị luận văn học



	Tương đồng
	- Đều là loại văn bản nghị luận, trong đó người viết trình bày quan điểm, đánh giá của mình về một vấn đề.

- Đều có các yếu tố cơ bản: luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng.

	Khác biệt
	- Đề tài: một vấn đề thuộc lĩnh vực đời sống xã hội (xã hội, chính trị, tư tưởng, đạo lý...)

- Luận điểm, lí lẽ, bằng chứng xoay quanh vấn đề xã hội. Lí lẽ là những diễn giải của người viết về vấn đề xã hội. Bằng chứng có thể là nhân vật, sự kiện, số liệu,.. từ đời sống xã hội hoặc văn học.


	- Đề tài:  một vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (tác phẩm, tác giả, thể loại,...).

- Luận điểm, lí lẽ, bằng chứng xoay quanh lĩnh vực văn học. Lí lẽ là những diễn giải của người viết về đặc điểm của một tác phẩm, tác giả, thể loại,... Bằng chứng là những đoạn, câu, từ ngữ, chi tiết, hình ảnh hoặc tư liệu, trích dẫn,..từ tác phẩm để làm sáng tỏ luận điểm.


1.4. Bài tập 4 (SHS/ Tr 83): Mỗi người đọc với sự khác biệt về lứa tuổi, nhận thức, trải nghiệm,… sẽ có những cách cảm nhận, đánh giá khác nhau về tác phẩm văn học.

Hãy viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) với câu chủ đề trên, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất hai thành phần biệt lập.

Gợi ý

*GV cung cấp bảng kiểm đánh giá đoạn văn cho HS.

Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: Mỗi người đọc với sự khác biệt về lứa tuổi, nhận thức, trải nghiệm,… sẽ có những cách cảm nhận, đánh giá khác nhau về tác phẩm văn học.
	
	

	3
	Có câu chủ đề.
	
	

	4
	Đoạn văn có sử dụng ít nhất hai thành phần biệt lập (thành phần tình thái/ thành phần cảm thán/ thành phần gọi đáp/ thành phần chêm xen).
	
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	6
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	


* Đoạn văn tham khảo:

Mỗi người đọc với sự khác biệt về lứa tuổi, nhận thức, trải nghiệm,… sẽ có những cách cảm nhận, đánh giá khác nhau về tác phẩm văn học. Quá trình tiếp nhận văn học là quá trình mang tính chủ quan và tính đa dạng, không đồng nhất. Mỗi tác phẩm văn học quả thực là một lâu đài chữ nghĩa mà nó có nhiều tầng ý nghĩa. Ở mỗi độ tuổi, với vốn trải nghiệm và nhận thức khác nhau, ta sẽ hiểu tác phẩm theo cách khác nhau, nhận ra những ý nghĩa khác nhau mà văn bản gửi gắm. Tôi rất yêu thích truyện cổ tích. Từ khi lên còn là cô bé 5 - 6 tuổi, tôi mê truyện cổ tích vì thế giới hoàng tử, công chúa lung linh, đẹp đẽ mà truyện cổ tích vẽ ra với những chi tiết thần kì đầy lôi cuốn. Dần lớn lên, tôi thấy được truyện cổ tích còn gửi gắm bao ước mơ về sự công bằng trong cuộc đời, về đạo lí “Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”. Lý do là bởi khi càng trưởng thành, nhận thức và trải nghiệm của chúng ta đã có sự tích lũy tăng dần, góc nhìn cuộc sống và quan niệm và thế giới ngày càng mở rộng, càng hiểu hơn những thông điệp, ý nghĩa sâu sa mà tác giả gửi gắm. Cùng một tác phẩm, nếu bạn đã từng đọc một tác phẩm trên hai lần, chắc hẳn, lần sau sẽ có những cảm nhận về tác phẩm khác hơn so với lần đọc trước. Tất cả những điều ấy khiến chúng ta phải thốt lên: Ôi, văn học mới kỳ diệu làm sao! Chỉ thông qua một tác phẩm thôi mà chúng ta đã cảm nhận và học hỏi được thêm bao nhiêu là điều, thế giới của mỗi tác phẩm dường như mở ra không giới hạn để người đọc thỏa sức khám phá và liên hệ với chính cuộc đời mình.
- “Chắc hẳn”: thành phần tình thái, thể hiện sự đánh giá tương đối tin cậy về của thông tin được nói tới trong câu.
- “Ôi”: thành phần cảm thán, bộc lộ cảm xúc của người viết về sự kì diệu của văn học.
2. Hướng dẫn HS thực hành đọc: Văn bản Nắng mới – sự thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng (Lê Quang Hưng)

a. Mục tiêu: Thực hành kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận văn học ở nhà.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu trong SHS.

c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện.

d. Tổ chức thực hiện:

	Phiếu học tập 01:
Khám phá đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của VB:
                 “Nắng mới – sự thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng” (Lê Quang Hưng)

	Luận đề
	..........................................................................................................

	Các luận điểm triển khai luận đề
	...........................................................................................................



	Cách nêu lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm
	...........................................................................................................

	Lấy ví dụ về sự kết hợp giữa bằng chứng khách quan và ý kiến đánh giá chủ quan của người viết.
	...........................................................................................................


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Hướng dẫn HS đọc, khám phá chung về tác giả, văn bản

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc văn bản (tự đọc khoảng 2 lần) 
- Ngoài các thông tin trong chú thích (SHS/ Tr 83), HS tự tìm hiểu thêm về tác giả Lê Quang Hưng.

- Cho biết xuất xứ, thể loại và bố cục của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
	I. Đọc – khám phá chung

1. Đọc văn bản

2. Tác giả Lê Quang Hưng
- Sinh năm 1956, quê ở Hà Tĩnh.

- Là giảng viên, nhà nghiên cứu văn học.

- Một số công trình tiêu biểu: Thế giới nghệ thuật thơ Xuân Diệu thời kì trước Cách mạng tháng Tám (2002); Những quan điểm, những thế giới nghệ thuật văn chương (2018),...
3. Văn bản “Nắng mới – sự thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng”
a. Xuất xứ: Trích trong tập “Tinh hoa thơ mới – Thẩm bình và suy ngẫm” (viết chung)

b. Thể loại: Văn bản nghị luận văn học.
c. Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu...chắc hẳn nhà phê bình có nghĩ đến bài Nắng mới): Giới thiệu tác giả Lưu Trọng Lư và bài thơ “Nắng mới”.

- Phần 2 (tiếp....không gian nghệ thuật ám ảnh không tách rời hình ảnh người mẹ): Phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- Phần còn lại: Đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, khẳng định ý nghĩa của bài thơ “Nắng mới”.

	Thao tác 2: Hướng dẫn HS khám phá đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

Để tìm hiểu VB, GV yêu cầu HS hoàn thành tự hoàn thành Phiếu học tập số 01
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 
	II. Khám phá đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản

1. Luận đề: Nắng mới – sự thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng
2. Hệ thống luận điểm triển khai luận đề
-  Luận điểm 1: Nắng mới viết về tình cảm mẹ con – tình cảm muôn thuở mà bao giờ cũng mới mẻ.
- Luận điểm 2: Bài thơ được cấu tứ theo một mô-típ khá cổ điển: từ một điểm gợi hứng ở hiện tại nhớ về thời dĩ vãng xa xưa

- Luận điểm 3: Vẻ đẹp của người mẹ hiện lên trong kí ức của nhà thơ gắn với không gian nắng mới.
3. Cách nêu lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm

* Lí lẽ và bằng chứng đều hướng đến làm sáng tỏ luận đề, là sự cụ thể hóa về nỗi lòng của nhà thơ nhớ về hình ảnh người mẹ khi thấy tín hiệu “nắng mới”.

- Lí lẽ xác đáng, là những khám phá, cảm nhận riêng của người viết về bài thơ “Nắng mới”.
Ví dụ: Bài thơ có chất mộng của hoài niệm, của tâm trạng “chập chờn sống lại” nhưng rất thành thực, thành thực đến mức kì lạ. “Nắng mới” đã hội tụ được vẻ đẹp nơi tâm hồn thơ Lưu Trọng Lư: thành thực, phiêu lưu trong cõi mộng, cứ để lòng mình lan tràn trên mặt giấy.

- Bằng chứng: 

+ Cách nêu bằng chứng:

      ++ Trích dẫn nguyên văn các khổ thơ

      ++ Trích dẫn các từ ngữ, các hình ảnh thơ  trong văn bản “Nắng mới”
      ++ Trích dẫn thơ ngoài văn bản để so sánh (Bên kia sông Đuống, ca dao)

+ Cách phân tích bằng chứng rất thuyết phục, sắc bén:

Ví dụ 1: phân tích cụ thể, chi tiết, chú trọng cắt nghĩa, lí giải:

“Hai chữ “nắng mới” vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian, vừa diễn tả không gian. Cái nắng đầu mùa, mỗi năm chỉ có một lần, báo hiệu đã hết những ngày tháng lạnh ẩm....mông lung đến thế.
Ví dụ 2: Phân tích bám sát ngôn ngữ văn bản (đoạn văn phân tích khổ thơ 2)

Ví dụ 3: Phân tích gắn với tưởng tượng, liên tưởng (đoạn văn phân tích khổ 3)

+ Kết hợp bằng chứng khách quan và đánh giá chủ quan của người viết:
Ví dụ:

Bằng chứng khách quan

Đánh giá chủ quan của người viết
Lời đánh giá của Hoài Thanh (đầu văn bản)

Khi viết những dòng ấy, chắc hẳn nhà phê bình có nghĩ đến bài “Nắng mới”.

Hai chữ “nắng mới” vừa ghi nhận một thời điểm đặc biệt trên dòng chảy thời gian vừa diễn tả không gian.
Nắng mới lúc này sao mà buồn, mà mông lung thế. Nói khác đi, ngay khi đặt bút viết “Nắng mới”, thi sĩ đã chập chờn sống trong cõi mộng.

...
...


	Thao tác 3: Hướng dẫn HS tổng kết

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

HS tự rút ra ngắn gọn những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản “Nắng mới” – sự thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Hệ thống luận điểm rõ ràng.
- Lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục.
- Sự kết hợp giữa bằng chứng khách quan và những đánh giá chủ quan của người viết.

2. Nội dung

- Phân tích, đánh giá những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Nắng mới” (Lưu Trọng Lư), đặc biệt nhấn mạnh tấm lòng của nhà thơ Lưu Trọng Lư.

- Thể hiện sự trân trọng của người viết đối với nhà thơ Lưu Trọng Lư và giá trị của bài thơ “Nắng mới”.




******
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách giáo khoa, SGV Ngữ văn 8 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 2

- Nội dung công văn 5512/BGD-ĐT. 

- Nội dung modul 1, 2, 3 được tập huấn. 

- Một số tài liệu, hình ảnh trên mạng internet.

RÚT KINH NGHIỆM
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                   Sống đã rồi hãy viết


Nam Cao -








